
UỶ BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Số:           /QĐ-UBND 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Bình Định, ngày        tháng        năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Công bố thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính 

 nhà nƣớc trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng thuộc phạm vi 
 chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính 
nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành 
chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 
2022 - 2025; 

Thực hiện Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22 tháng 8 năm 2024 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính nội bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 
số 1509/TTr-STNMT ngày 23  tháng 12 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH:444 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 44 thủ tục hành chính nội bộ 

của các cơ quan hành chính nhà nƣớc trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện 
trên địa bàn tỉnh. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trƣờng, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trƣởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các xã, phƣờng, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:      
- Nhƣ Điều 3;                                                                                    
- Văn phòng Chính phủ (Cục kiểm soát TTHC); 
- Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐ VPUBND tỉnh; 
- TTPVHCC tỉnh, TT TH-CB, P. HC-TC; 
- Lƣu: VT, K4, K16, KSTT(C). 
 

             KT.CHỦ TỊCH 
             PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

               Nguyễn Tuấn Thanh 
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Phụ lục 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH  
NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƢỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND 

 ngày          tháng      năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
  

PHẦN I. DANH MỤC 44 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƢỚC CẤP TỈNH (39 TTHC) 

1 
Phê duyệt kế hoạch quản lý chất lƣợng    
môi trƣờng không khí cấp tỉnh. 
 

Môi 
trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh 

2 
Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
tự nhiên cấp tỉnh. 
 

Môi 
trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh 

3 
Phê  duyệt kế hoạch hành động thực hiện 
kinh tế tuần hoàn cấp tỉnh. 
 

Môi 
trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh 

4 

Xây dựng phƣơng án xử lý, cải   tạo   và   
phục   hồi   môi trƣờng  đối  với  khu  vực  ô 
nhiễm  môi  trƣờng  đất  do lịch  sử  để  lại  
hoặc  không xác  định  đƣợc  tổ  chức,  cá 
nhân  gây  ô  nhiễm  trên  địa bàn. 

Môi 
trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh 

5 
Ban hành quyết định về xác định  vị  trí,  
ranh  giới  của vùng  bảo  vệ  nghiêm  ngặt, 
vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý 

Môi 
trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh 

6 

Lộ  trình  thực  hiện  chuyển đổi loại hình 
sản xuất, kinh doanh,   dịch   vụ, đổi   mới 
công  nghệ,  thực  hiện  các biện pháp bảo 
vệ môi trƣờng  khác  đối  với  cơ  sở, khu  
sản  xuất,  kinh  doanh, dịch   vụ   đang   
hoạt   động trong  vùng  bảo  vệ  nghiêm 
ngặt  và  vùng  hạn  chế  phát thải  đã  đƣợc  
xác  định  trên địa bàn quản lý. 

Môi 
trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh 

7 
Lƣu  trữ  thông  tin, dữ  liệu, sản phẩm đo 
đạc và bản đồ. 
 

Đo đạc, 
bản đồ  

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

8 Tiêu huỷ thông tin, dữ liệu và sản phẩm đo 
đạc và bản đồ 

Đo đạc, 
bản đồ  

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

9 
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện điều tra 
cơ bản tài nguyên nƣớc trên địa bàn thuộc 
phạm vi quản lý. 

Tài 
nguyên 
nƣớc 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

10 

Lập, công bố, điều chỉnh danh mục nguồn 
nƣớc phải lập hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; 
phê duyệt, điều chỉnh phạm vi hành lang bảo 
vệ nguồn nƣớc, kế hoạch, phƣơng án cắm 
mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nƣớc. 

Tài 
nguyên 
nƣớc 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

11 
Quyết định công bố dòng chảy tối thiểu trên 
sông, suối nội tỉnh 

 

Tài 
nguyên 
nƣớc 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

12 
 
Ban hành kế hoạch bảo vệ nƣớc dƣới đất 

Tài 
nguyên 
nƣớc 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

13 
Công bố, điều chỉnh danh mục vùng cấm, 
vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất 

Tài 
nguyên 
nƣớc 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

14 
Quyết định đƣa ra khỏi danh mục vùng cấm, 
vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất khi 
nguồn nƣớc dƣới đất đã phục hồi 

Tài 
nguyên 
nƣớc 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

15 
Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, 
suối thuộc địa bàn quản lý phải xây dựng 
quy chế phối hợp vận hành 

Tài 
nguyên 
nƣớc 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

16 

Xây dựng các chƣơng trình nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ phục vụ quản lý, 
bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát 
triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, 
phòng, chống và khắc phục tác hại do nƣớc 
gây ra 

Tài 
nguyên 
nƣớc 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

17 
Lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên 
nƣớc phù hợp với kịch bản nguồn nƣớc 

Tài 
nguyên 
nƣớc 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

18 
Lập, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo Biển và 

hải đảo 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

19 Lập, điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ 
biển 

Biển và 
hải đảo 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

dân tỉnh 

20 

Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển 
cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng 
khu vực biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm 
quyền giao khu vực biển của UBND cấp tỉnh 

 

Biển và 
hải đảo 

Sở Tài chính, Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng, 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

21 

Xét thăng hạng địa chính viên hạng III 
Tổ chức 
cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

22 

Xét thăng hạng địa chính viên hạng II 
Tổ chức 
cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

23 

Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên và 
môi trƣờng hạng III Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

24 

Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên và 
môi trƣờng hạng II Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

25 

Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên và 
môi trƣờng hạng III Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

26 

Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên và 
môi trƣờng hạng II Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

27 

Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên tài 
nguyên và môi trƣờng hạng III Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

28 

Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên tài 
nguyên và môi trƣờng hạng II Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

29 
Trình ban hành và tổ chức thực hiện kế 
hoạch chuyển đổi, loại bỏ phƣơng tiện giao 
thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phƣơng 

Môi 
trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

tiện giao thông gây ô nhiễm môi trƣờng sau 
khi đƣợc ban hành 

30 

Lập  dự  toán  chi  ngân  sách hỗ trợ để nâng 
cấp, cải tạo các  hạng  mục  công  trình cho   
địa   phƣơng   nơi   có khoáng sản đƣợc khai 
thác 

Địa chất 
và 

khoáng 
sản 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

31 
Phê duyệt Phƣơng án bảo vệ khoáng sản 
chƣa khai thác trên địa bàn địa phƣơng 

 

Địa chất 
và 

khoáng 
sản 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

32 Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Đất đai 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

33 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm cấp huyện Đất đai 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

34 
Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh 
giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn 
chế phát thải trên địa bàn quản lý 

Môi 
trƣờng 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Ủy ban nhân 
dân tỉnh 

35 Di dời, phá dỡ mốc đo đạc Đo đạc 
và bản đồ 

Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh 

36 
Xét thăng hạng Dự báo viên khí tƣợng thủy 
văn hạng III Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

37 
Xét thăng hạng Dự báo viên khí tƣợng thủy 
văn hạng II Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

38 
Xét thăng hạng Kiểm soát viên khí tƣợng 
thủy văn hạng III Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

39 
Xét thăng hạng Kiểm soát viên khí tƣợng 
thủy văn hạng II Tổ chức 

cán bộ 

Cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN, XÃ (05 TTHC) 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1 
Phê  duyệt  phƣơng  án  bảo vệ   môi   
trƣờng   cho   làng nghề do Uỷ ban nhân dân 
cấp xã trên địa bàn trình. 

Môi 
trƣờng 

Ủy ban nhân dân cấp 
xã 

2 

Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành    
nghề không khuyến  khích  phát  triển  tại 
làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia  đình  sản  
xuất  ra  khỏi làng nghề. 

Môi 
trƣờng 

Ủy ban nhân dân cấp 
huyện, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh 

3 Xác định vị trí, ranh giới, diện tích khu vực 
biển đối với trƣờng hợp thuộc thẩm quyền 

Biển và 
hải đảo 

Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

4 
Cung cấp dữ liệu tài nguyên môi trƣờng biển 
và hải đảo để xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ, 
ngành, địa phƣơng 

Biển và 
hải đảo 

Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

5 
Lập danh mục các cụm công nghiệp không 
có hệ thống thu gom, thoát nƣớc và xử lý 
nƣớc thải tập trung trên địa bàn 

Môi 
trƣờng 

Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

 Tổng cộng: 44 TTHC   
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 PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI 
BỘ 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH 

1. Tên thủ tục: Phê duyệt kế hoạch quản lý chất lƣợng môi trƣờng 
không khí cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan lập Kế hoạch quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí cấp tỉnh (điểm 
a, b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ quy định một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020) trình Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 
 Bƣớc 2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi dự thảo kế hoạch quản lý chất 
lƣợng môi trƣờng không khí cấp tỉnh đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện có liên quan và cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trƣờng cấp tỉnh 
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng giáp ranh trong trƣờng hợp cần 
thiết để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến 
góp ý, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban 
hành. 

Bƣớc 3: Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý chất lƣợng môi 
trƣờng không khí cấp tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử 
(Idesk). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  
- Tờ trình;  
- Dự thảo Kế hoạch quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí cấp tỉnh;  
- Dự thảo quyết định ban hành Kế hoạch quản lý chất lƣợng môi trƣờng 

không khí cấp tỉnh;  
- Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu hoàn thiện dự thảo Kế hoạch quản 

lý chất lƣợng môi trƣờng không khí cấp tỉnh;  
- Văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan. 
Số lƣợng: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí cấp tỉnh.  
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h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 6 của công văn số 3051/BTNMT-
TCMT ngày 07/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về hƣớng dẫn kỹ thuật 
xây dựng Kế hoạch quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí cấp tỉnh. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 
- Điều 9 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

- Công văn số 3051/BTNMT-TCMT ngày 07/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng về hƣớng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất lƣợng môi 
trƣờng không khí cấp tỉnh. 

2. Tên thủ tục: Phê duyệt đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên 
cấp tỉnh. 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan lập Đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp tỉnh (Khoản 1 Điều 
124 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng) trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt.  

Bƣớc 2. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
tự nhiên cấp tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử 
(Idesk). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án 
chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên cấp tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Điểm b, c, d Khoản 2 Điều 138 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 
72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

- Điều 124 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng . 
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PHỤ LỤC 6 

NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG 
KHÔNG KHÍ 

 

1. Đánh giá chất lƣợng môi trƣờng không khí của tỉnh, thành phố 

Việc đánh giá chất lƣợng môi trƣờng không khí bao gồm đánh giá hiện 
trạng và diễn biến chất lƣợng môi trƣờng không khí tại các khu vực sau: 

- Chất lƣợng không khí xung quanh trong khu vực trung tâm (hoặc nội đô) 
của tỉnh, thành phố; 

- Chất lƣợng không khí xung quanh trong khu vực nông thôn, ngoại ô của 
tỉnh, thành phố; 

- Chất lƣợng không khí xung quanh trong khu vực khác (theo đặc thù của 
tỉnh, thành phố, nếu có, ví dụ khu công nghiệp, làng nghề …). 

2. Đánh giá công tác quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí của 
tỉnh, thành phố 

2.1. Đánh giá công tác quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí 
- Thể chế, chính sách, các giải pháp quản lý chất lƣợng không khí tại địa 

phƣơng; 
- Hiệu quả của các giải pháp quản lý chất lƣợng không khí đang đƣợc thực 

hiện; 
- Các vấn đề bất cập, tồn tại trong công tác quản lý chất lƣợng không khí; 
- …………. 
2.2. Hiện trạng quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí 
- Các chƣơng trình, hệ thống quan trắc (liên tục, định kỳ, đột xuất…); 
- Các phƣơng pháp, thiết bị quan trắc; 
- Các thông số đƣợc quan trắc, tần suất quan trắc; 
- …. 
2.3. Xác định và đánh giá các nguồn phát thải khí thải chính 

- Các nguồn điểm: 

+ Các nhà máy sản xuất công nghiệp (nhiệt điện, thép, xi măng, hóa 
chất….); 

+ Các lò đốt rác; 
+ …… 

- Các nguồn di động: 
+ Các phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ: ô tô, xe tải, bus, xe 
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máy,…; 
+ Các phƣơng tiện di động khác: tàu thủy, tàu hỏa, máy bay, …; 
- Các nguồn diện: 
+ Đốt rác thải; 
+ Đốt sinh khối hở (đốt phế phẩm nông nghiệp, rơm rạ, cháy rừng…); 
+ Đun nấu sinh hoạt; 
+ Các nguồn hỗn hợp khác (khai khoáng, xây dựng…). 
2.4. Kiểm kê phát thải 
Kết quả kiểm kê cho các nguồn phát thải đƣợc tổng hợp trong bảng sau. 

STT Nguồn phát thải 
Mức phát thải (tấn/năm) 

Ghi chú 
PM10 PM2.5 SO2 NOx CO HC 

     I Nguồn điểm        

1 Xi măng        

2 Nhiệt điện        

3 ...........        

    II Nguồn di động        

1 
Các phƣơng tiện giao 
thông cơ giới đƣờng 
bộ 

       

2 
Các phƣơng tiện di 
động khác 

       

    III Nguồn diện        

1 ......        

2 ......        

..
... 

        

 Tổng        

2.5. Mô hình hóa chất lƣợng môi trƣờng không khí 
- Kết quả của việc áp dụng mô hình khuếch tán đƣợc cụ thể hóa bằng kết 

quả diễn biến chất lƣợng môi trƣờng không khí theo không gian (bản đồ thể hiện 
nồng độ các chất ô nhiễm không khí có tỉ lệ lớn hơn hoặc bằng 1:10.000) cho 
khu vực tỉnh, thành phố và theo các mốc thời gian đƣợc xem xét trong các kịch 
bản đánh giá; 

- Kết quả của việc áp dụng mô hình nơi tiếp nhận đƣợc cụ thể hóa bằng các 
số liệu phân tích về tỷ lệ đóng góp (%) của các nguồn phát thải chính (nguồn 
điểm, nguồn di động, nguồn diện) tới nồng độ bụi trong môi trƣờng không khí 
tại thời điểm thực hiện đánh giá. 
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3. Phân tích, nhận định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng không 
khí 

- Tác động từ các nguồn phát thải ở địa phƣơng (Nguyên nhân từ hoạt động 
phát triển kinh tế xã hội, phát sinh các nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí: 
nguồn điểm, nguồn di động, nguồn diện); 

- Tác động từ các nguồn phát thải ở các vùng lân cận, các nguồn lan truyền 
tầm xa (ô nhiễm liên tỉnh, ô nhiễm xuyên biên giới); 

- Ảnh hƣởng của các điều kiện khí tƣợng bất lợi; 
- Ảnh hƣởng của các quá trình hóa lý khí quyển; 
- Ảnh hƣởng bởi các yếu tố đặc thù của địa phƣơng (địa hình, gió…); 
- …………. 
4. Đánh giá ảnh hƣởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng 

- Đánh giá mức độ ảnh hƣởng sức khỏe của ngƣời dân địa phƣơng đối với 
một số chất ô nhiễm không khí cụ thể; 

- Thông tin về số ca nhập viện, số ca tử vong, bệnh trạng liên quan đến ô 
nhiễm không khí; 

- Phân tích mối liên quan giữa ô nhiễm không khí và các bệnh có liên quan; 
- …………. 
5. Mục tiêu và phạm vi quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí 
5.1. Mục tiêu quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí 

Mục tiêu của Kế hoạch quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí đƣợc xác 
định căn cứ trên kết quả đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lƣợng môi trƣờng 
không khí, hiện trạng công tác quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí; đồng 
thời căn cứ kết quả đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí đề cập 
tại mục 1 Phụ lục này, xác định mục tiêu của Kế hoạch theo một trong các 
trƣờng hợp sau: 

- Nếu dữ liệu quan trắc có giá trị nồng độ của các thông số cơ bản trong 
môi trƣờng không khí xung quanh đáp ứng giá trị giới hạn theo QCVN 
05:2013/BTNMT, mục tiêu của Kế hoạch là duy trì và cải thiện hiện trạng chất 
lƣợng môi trƣờng không khí; 

- Nếu dữ liệu quan trắc có giá trị nồng độ của các thông số cơ bản trong 
môi trƣờng không khí xung quanh vƣợt giá trị giới hạn theo QCVN 
05:2013/BTNMT, mục tiêu của Kế hoạch là giảm phát thải các chất ô nhiễm 
không khí tại các khu vực có giá trị nồng độ vƣợt chuẩn với mục tiêu cụ thể là 
giảm bao nhiêu %/ 1 năm hoặc giảm nồng độ bao nhiêu µg/m3. 

5.2. Phạm vi quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí 
Xác định địa giới hành chính khu vực và các khu vực cần ƣu tiên về quản 

lý chất lƣợng môi trƣờng không khí. Địa giới hành chính khu vực có thể đƣợc 
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xác định nhƣ sau: 
- Tỉnh hoặc thành phố; 
- Ranh giới về hành chính; 
- Khu vực ƣu tiên. 

Khi xác định khu vực phạm vi của Kế hoạch quản lý chất lƣợng môi trƣờng 
không khí cần chú ý tới ảnh hƣởng của các khu vực phát thải lân cận do quá 
trình lan truyền các chất ô nhiễm (ví dụ các thành phố khác, các khu công 
nghiệp…) và các đặc điểm địa hình tự nhiên (núi, thung lũng…) có ảnh hƣởng 
tới điều kiện khí tƣợng và khả năng khuếch tán của các chất ô nhiễm. 

6. Các nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí 
6.1. Đánh giá, phân tích chi phí hiệu quả các giải pháp quản lý chất 

lƣợng môi trƣờng không khí và đề xuất lựa chọn giải pháp ƣu tiên thực 
hiện 

● Đánh giá, phân tích chi phí - hiệu quả của các giải pháp kiểm soát, giảm 
thiểu, phòng ngừa ô nhiễm đối với các nguồn phát thải (nguồn điểm, nguồn di 
động, nguồn diện) và tổng hợp kết quả đánh giá nhƣ sau: 

- Mô tả phƣơng pháp đánh giá chi phí - hiệu quả đƣợc áp dụng; 
- Mô tả phƣơng pháp thu thập số liệu phục vụ việc đánh giá; 
- Mô tả các kết quả đánh giá, so sánh chi phí - hiệu quả của các giải pháp 

quản lý chất lƣợng không khí đối với các nhóm nguồn phát thải; 
- Nêu các giải pháp quản lý chất lƣợng không khí đƣợc đề xuất ƣu tiên thực 

hiện. 
● Căn cứ kết quả đánh giá chất lƣợng môi trƣờng không khí, công tác quản 

lý chất lƣợng môi trƣờng không khí đề cập tại mục 1, mục 2 Phụ lục này và kết 
quả đánh giá chi phí - hiệu quả của các giải pháp để đề xuất các nhiệm vụ và 
giải pháp quản lý chất lƣợng không khí phù hợp với điều kiện của địa phƣơng 
theo các nhóm sau: 

6.2. Các nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô 
nhiễm không khí 

a) Các nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát nguồn điểm 

- Nhiệm vụ và giải pháp A: 
- Nhiệm vụ và giải pháp B: 
- ………………… 

b) Các nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát nguồn di động 

- Nhiệm vụ và giải pháp A: 
- Nhiệm vụ và giải pháp B: 



15 

- ………………… 

c) Các nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát nguồn diện 

- Nhiệm vụ và giải pháp A: 
- Nhiệm vụ và giải pháp B: 
- ………………… 

d) Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp khác 

- Công cụ kinh tế, tài chính; 
- Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng; 
- Hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ quản lý và bảo vệ môi trƣờng 

không khí; 

- …………………. 
7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Lộ trình thực hiện của Kế hoạch quản lý chất lƣợng không khí 
- Lộ trình thực hiện chung của Kế hoạch quản lý chất lƣợng không khí; 
- Lộ trình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để quản lý chất lƣợng 

môi trƣờng không khí đối với các nhóm nguồn phát thải: 
+ Các nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

đối với các nguồn điểm 

Giải pháp A: 
Giải pháp B: 
………………… 

+ Các nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 

đối với các nguồn di động 

Giải pháp A: 
Giải pháp B: 
………………… 

+ Các nhiệm vụ và giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm 
đối với các nguồn diện 

Giải pháp A: 
Giải pháp B: 
………………… 

7.2. Vai trò, trách nhiệm của cơ quan thƣờng trực và các cơ quan phối 
hợp thực hiện kế hoạch quản lý chất lƣợng môi trƣờng không khí 

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 
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- Các Sở, ban ngành liên quan; 
- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện Kế hoạch. 
7.3. Cơ chế về báo cáo, giám sát, phối hợp, chia sẻ, công khai, trao đổi, 

cung cấp thông tin về chất lƣợng môi trƣờng không khí tại địa phƣơng 

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 
- Các Sở, ban ngành liên quan; 
- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
7.4. Cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện 
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3. Tên thủ tục: Phê  duyệt  kế  hoạch  hành động thực hiện kinh tế 
tuần hoàn cấp tỉnh. 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo 

Kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn cấp tỉnh.  
Bƣớc 2. Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ có 

liên quan đối với dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn cấp 
tỉnh. 

Bƣớc 3. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chỉnh sửa dự thảo Kế hoạch hành 
động thực hiện kinh tế tuần hoàn cấp tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Bƣớc 4. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện 
kinh tế tuần hoàn cấp tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử 
(Idesk). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Kế 
hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn cấp tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 
- Khoản 3 Điều 139 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 
4. Tên thủ tục: Xây dựng phƣơng án xử lý, cải   tạo   và   phục   hồi   

môi trƣờng  đối  với  khu  vực  ô nhiễm  môi  trƣờng  đất  do lịch  sử  để  lại  
hoặc  không xác  định  đƣợc  tổ  chức,  cá nhân  gây  ô  nhiễm  trên  địa bàn. 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổ 

chức điều tra, đánh giá sơ bộ đối với các đối tƣợng quy định tại khoản 1 Điều 12 
Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
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một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; điều tra, đánh giá chi tiết, xây dựng 
phƣơng án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trƣờng đối với khu vực ô nhiễm môi 
trƣờng đất do lịch sử để lại hoặc không xác định đƣợc tổ chức, cá nhân gây ô 
nhiễm trên địa bàn theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định 
08/2022/NĐ-CP. 

Bƣớc 2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan lập phƣơng án/dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trƣờng đối với khu 
vực ô nhiễm môi trƣờng đất do lịch sử để lại hoặc không xác định đƣợc tổ chức, 
cá nhân gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
(khoản 2 Điều 14 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng). 

Bƣớc 3. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phƣơng án/dự án xử lý, cải tạo 
và phục hồi môi trƣờng đối với khu vực ô nhiễm môi trƣờng đất do lịch sử để lại 
hoặc không xác định đƣợc tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến trên hệ thống Văn phòng điện tử 
(Idesk). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh.  
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt phƣơng 

án/dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trƣờng đối với khu vực ô nhiễm môi 
trƣờng đất do lịch sử để lại hoặc không xác định đƣợc tổ chức, cá nhân gây ô 
nhiễm trên địa bàn tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trƣờng. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 
- Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020; 
- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trƣờng. 
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PHỤ LỤC I 
MẪU BIỂU VỀ BẢO VỆ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG, 

 DI SẢN THIÊN NHIÊN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường) 

 

Mẫu số 05. Cấu trúc và nội dung phƣơng án xử lý, cải tạo và phục hồi 
môi trƣờng đất   

CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Căn cứ thực hiện: 
Liệt kê các văn bản pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng làm căn 

cứ để thực hiện dự án. 
2. Thông tin chung: 

2.1. Giới thiệu về phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường (Nêu 
tên phƣơng án, địa điểm thực hiện...) 

2.2. Giới thiệu về các bên liên quan chính: 
Các bên liên quan chính bao gồm: chủ đầu tƣ, cơ quan chủ quản, đơn vị 

thực hiện, đơn vị phối hợp, cơ quan tƣ vấn, đơn vị hƣởng lợi v.v... Đối với mỗi 
bên liên quan, cần trình bày những thông tin về tên, ngƣời đại diện/liên hệ chính, 
địa chỉ, số điện thoại, email. 

CHƢƠNG II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC BỊ Ô NHIỄM 

Chƣơng này trình bày những kết quả điều tra, đánh giá về phạm vi và mức 
độ ô nhiễm của khu vực. Các báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ và chi tiết về khu 
vực đã thực hiện cần đƣợc đính kèm. Những thông tin chính cần đƣợc nêu tại 
chƣơng này bao gồm: 

1. Thông tin nền về địa phƣơng 

Liệt kê những thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa 
phƣơng bao gồm: 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

Nêu tóm tắt các nội dung sau: các đặc điểm địa hình, địa chất và thủy văn; 
thông tin về tính chất đất tại khu vực ô nhiễm (tính chất lý, hóa, các đặc trƣng, 
hình thái và phẫu diện các loại đất chính của địa phƣơng); các đặc điểm về khí 
hậu/thời tiết; các đặc điểm về thủy văn của địa phƣơng, trong đó đặc biệt là 
những thông tin về tầng nƣớc ngầm và các đặc trƣng dòng chảy bề mặt chính. 

1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 
Nêu tóm tắt các nội dung sau: dân số địa phƣơng, đặc biệt là số hộ dân và số 

ngƣời sống xung quanh khu vực ô nhiễm; hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử 
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dụng đất của địa phƣơng, các điều kiện sinh hoạt, vệ sinh nói chung và sức khỏe của 
nhân dân, có đề cập đến những ảnh hƣởng đến sức khỏe do khu vực bị ô nhiễm gây ra; 

2. Thông tin về khu vực bị ô nhiễm 

2.1. Vị trí khu vực: Địa chỉ, vị trí địa lý, tọa độ địa lý, độ cao so với mực 
nƣớc biển, ranh giới của khu vực bị ô nhiễm, chủ sở hữu hiện tại và ngƣời liên 
hệ chính. 

2.2. Lịch sử hoạt động khu vực: Thời gian bắt đầu hoạt động, thời gian 
đóng cửa; Các hoạt động tại khu vực; Những vấn đề/ý kiến phàn nàn hoặc khiếu 
nại đƣợc ghi nhận liên quan đến hoạt động của khu vực. 

2.3. Nguyên nhân ô nhiễm 

2.4. Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực: Nêu rõ hiện trạng sử dụng đất 
của khu vực và vùng xung quanh khu vực; Quy hoạch sử dụng đất của khu vực 
và vùng xung quanh khu vực theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa 
phƣơng. 

2.5. Bản đồ và ảnh: Bản đồ phác thảo của khu vực; hình ảnh (tổng hợp 
hình ảnh toàn cảnh, ảnh thể hiện ranh giới khu vực, ảnh của các đối tƣợng ô 
nhiễm chính,...). 

3. Phạm vi và mức độ ô nhiễm 

3.1. Các đợt điều tra, khảo sát đã thực hiện: 
Liệt kê các đợt khảo sát đã thực hiện, trình bày trong bảng sau: 
a) Kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ; 
b) Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết; 
c) Khảo sát, đánh giá bổ sung nhằm khoanh vùng chính xác khu vực ô 

nhiễm có mức độ rủi ro cao. 
3.2. Kết quả khoanh vùng phạm vi ô nhiễm: Cần nêu đƣợc các nguồn ô 

nhiễm có trong khu vực; phạm vi của khu vực bị ô nhiễm và phạm vi của các 
nguồn ô nhiễm có trong khu vực (phạm vi cần đƣợc thể hiện cả về diện tích lẫn 
chiều sâu). 

3.3. Kết quả quan trắc và phân tích môi trường 

Nêu rõ thuyết minh phƣơng pháp luận lấy mẫu gồm: sơ đồ và vị trí lấy 
mẫu, phƣơng pháp lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, số lần lấy mẫu, loại mẫu, độ sâu 
lấy mẫu, chỉ tiêu phân tích. Trong phần này, phải kèm theo các hình vẽ, sơ đồ về 
vị trí lấy mẫu. 

Diễn giải các kết quả phân tích (đất, trầm tích đáy, nƣớc mặt và nƣớc 
ngầm). Có thể diễn giải theo bảng biểu, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật môi trƣờng hiện hành. 

3.4. Bản đồ khu vực bị ô nhiễm 

Bản đồ khu vực bị ô nhiễm mô tả đầy đủ hiện trạng ô nhiễm của khu vực, 
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trong đó mô tả chi tiết các nguồn gây ô nhiễm tồn lƣu, đƣờng lan truyền ô nhiễm 
và đối tƣợng bị tác động. Bản đồ khu vực bị ô nhiễm trƣớc hết là sơ đồ mặt bằng 
khu vực và sơ đồ lát cắt dọc địa hình. 

3.5. Kết quả đánh giá mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm: mô tả đƣợc 
việc áp dụng phƣơng pháp đánh giá mức độ rủi ro của khu vực bị ô nhiễm. 

3.6. Đánh giá tác động của khu vực bị ô nhiễm dựa trên 3 yếu tố: ảnh 
hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, môi trƣờng, hệ sinh thái và khả năng lan truyền 
ô nhiễm. 

CHƢƠNG III. LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ 

1. Các biện pháp kỹ thuật 
Đối với từng đối tƣợng tồn tại trong khu vực bị ô nhiễm, đƣa ra các biện 

pháp kỹ thuật để cải tạo và phục hồi môi trƣờng khác nhau. Các biện pháp kỹ 
thuật có thể đƣợc chia ra thành các giai đoạn nhƣ sau: 

a) Các biện pháp bảo vệ đối tƣợng bị tác động trƣớc khi xử lý: 
- Thông báo cho các đối tƣợng bị tác động, các nhóm đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng về tình trạng của khu vực; 
- Ngăn ngừa tiếp xúc với chất ô nhiễm bằng cách lập rào chắn cách ly khu 

vực và niêm phong và đóng cửa khu nhà bị ô nhiễm; 
- Hạn chế hoặc cấm sử dụng đất và nƣớc ngầm, hoặc di dời tạm thời các 

đối tƣợng bị tác động ra khỏi khu vực ô nhiễm; 
- Di dời các đối tƣợng bị tác động ra khỏi khu vực ô nhiễm. 
b) Các biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm và ngăn chặn lan truyền: 
- Xử lý tại chỗ hoặc bốc xúc, vận chuyển đi xử lý các nguồn ô nhiễm; 
- Bao vây, cô lập lâu dài các nguồn ô nhiễm và các khu vực ô nhiễm xung 

quanh; 

- Bơm và xử lý nƣớc ngầm (nếu có); 
- Tiến hành các biện pháp cách ly các khu vực đất/trầm tích đáy bị ô nhiễm 

còn lại, hoặc triển khai các biện pháp xử lý/cải tạo các khu vực này; 
- Thiết lập các màng ngăn thẩm thấu để ngăn ngừa chất ô nhiễm lan truyền 

thông qua nƣớc ngầm. 
c) Các biện pháp kiểm soát khu vực bị ô nhiễm sau khi xử lý: 
- Thông báo công khai, cảnh báo và duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm. 
- Khoanh vùng, cô lập, cách ly nhằm ngăn ngừa các tác động của khu vực 

bị ô nhiễm và chất gây ô nhiễm lan truyền ra môi trƣờng xung quanh; 
- Thƣờng xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức 

cho các tổ chức, cá nhân liên quan, cộng đồng sống xung quanh khu vực bị ô 
nhiễm để chủ động phòng tránh các tác động do ô nhiễm môi trƣờng gây ra; 
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- Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lƣợng môi trƣờng xung quanh và công 
bố thông tin. 

2. Bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật 
Lập bảng so sánh các biện pháp kỹ thuật để xây dựng, lựa chọn phƣơng án 

tối ƣu cho việc cải tạo và phục hồi môi trƣờng khu vực bị ô nhiễm. Việc xác 
định các biện pháp kỹ thuật có thể dựa vào các tiêu chí sau: 

a) Mức độ giảm thiểu rủi ro mà biện pháp kỹ thuật có thể đạt đƣợc; 
b) Mức độ tin cậy của công nghệ và/hoặc biện pháp đề xuất (những tác 

động gây ra cho đất, nƣớc ngầm và không khí trong và sau khi thực hiện phƣơng 
án; hiệu suất xử lý v.v...); 

c) Chi phí thực hiện biện pháp kỹ thuật; 
d) Thời gian thực hiện; 
đ) Tính khả thi về mặt kỹ thuật, và tính khả thi của công nghệ xử lý đƣợc 

đề xuất khi triển khai; 
e) Các tác động khác của biện pháp nếu đƣợc thực hiện. 
Trên cơ sở các phân tích các tiêu chí nêu trên, lựa chọn các biện pháp kỹ 

thuật tối ƣu của từng mức độ ƣu tiên xử lý khu vực bị ô nhiễm để tổng hợp, lựa 
chọn phƣơng án xử lý ô nhiễm tối ƣu nhất (có thể lựa chọn một hay kết hợp 
nhiều biện pháp tùy thuộc đối tƣợng bị tác động và mức độ ô nhiễm). 

CHƢƠNG IV. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ ĐƢỢC LỰA CHỌN 

1. Nội dung và kế hoạch xử lý: 
1.1. Nội dung 

Phần này sẽ tập trung nêu chi tiết các hạng mục công việc sẽ thực hiện, với 
các khối lƣợng công việc đƣợc định lƣợng một cách cụ thể và chi tiết, về cơ bản, 
phần nội dung sẽ phụ thuộc vào từng dự án cụ thể, tuy nhiên có thể tóm tắt tổng 
quát nhƣ sau: 

a) Ngăn ngừa, xử lý hoặc loại bỏ các nguồn ô nhiễm; 
b) Ngăn chặn các đƣờng lan truyền ô nhiễm; 
c) Bảo vệ các đối tƣợng bị tác động. 
1.2. Kế hoạch xử lý 

Đối với từng hạng mục công trình hoặc các biện pháp để cải tạo và phục 
hồi môi trƣờng khu vực bị ô nhiễm, lập kế hoạch xử lý bao gồm các nội dung 
sau: 

- Thời gian, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình hoặc các biện pháp 
kỹ thuật; 

- Liệt kê khối lƣợng công việc cần phải làm cho từng hạng mục công trình, 
hoặc các biện pháp kỹ thuật; 
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- Liệt kê các thiết bị và nhân công để thực hiện; 
- Phân công đơn vị, nhân sự để quản lý, giám sát triển khai từng hạng mục 

công trình. 

2. Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong quá trình xử lý, cải tạo và 
phục hồi môi trƣờng 

Xác định những tác động tiêu cực đến môi trƣờng gây ra trong suốt quá 
trình thực hiện phƣơng án từ giai đoạn giải phóng mặt bằng đến giai đoạn giám 
sát, quản lý sau xử lý (nêu những tác động tiêu cực đến môi trƣờng không khí, 
môi trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc,...). 

Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong suốt quá trình thực hiện phƣơng án 
(nêu những biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trƣờng không 
khí, môi trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc,...). 

CHƢƠNG V. GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT TRONG VÀ SAU XỬ LÝ 

1. Giám sát trong quá trình xử lý 

Nêu kế hoạch và cách thức giám sát chất lƣợng kỹ thuật của công tác xử lý, 
cải tạo phục hồi môi trƣờng trong quá trình thực hiện phƣơng án. 

Căn cứ vào từng nội dung dự án cụ thể xác định các tác động môi trƣờng, 
xác định các rủi ro an toàn lao động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu. 

Đảm bảo phần kinh phí lấy mẫu độc lập để đánh giá giám sát trong quá 
trình xử lý. 

2. Kiểm soát sau xử lý 

Trong trƣờng hợp chƣa thể loại bỏ hết những tác động đến sức khỏe và môi 
trƣờng do tác động của các chất gây ô nhiễm tồn lƣu; những công trình xử lý, 
cải tạo và phục hồi môi trƣờng đã xây dựng cần quản lý và duy trì để đảm bảo 
các rủi ro đƣợc kiểm soát. Các nội dung cụ thể bao gồm: 

a) Duy trì cảnh báo khu vực bị ô nhiễm; 
b) Truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân liên quan, 

cộng đồng sống xung quanh khu vực bị ô nhiễm; 
c) Duy tu, bảo dƣỡng các công trình xử lý, cải tạo và phục hồi môi trƣờng; 
d) Theo dõi, quan trắc định kỳ chất lƣợng môi trƣờng tại khu vực bị ô 

nhiễm và môi trƣờng xung quanh; công bố thông tin về chất lƣợng môi trƣờng. 
PHỤ LỤC 

Hình ảnh về khu vực bị ô nhiễm: Cần đƣa ra đầy đủ hình ảnh, bản đồ và sơ 
đồ chi tiết về khu vực bị ô nhiễm bao gồm nguồn ô nhiễm tồn lƣu, các đối tƣợng 
bị tác động và môi trƣờng xung quanh. 
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5. Tên thủ tục: Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh giới của 
vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý đã 
đƣợc xác định trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện điều tra, đánh giá các 
khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng dễ bị tổn thƣơng trƣớc tác động của 
ô nhiễm môi trƣờng và xác định mục tiêu bảo vệ môi trƣờng đối với khu vực có 
yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng dễ bị tổn thƣơng trƣớc tác động của ô nhiễm môi 
trƣờng. Xác định phƣơng án về vị trí, quy mô, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm 
ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý. Dự thảo quyết định xác định vị 
trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn 
tỉnh (Khoản 2, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022) 

- Bƣớc 2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Quyết định xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng 
hạn chế phát thải trên địa bàn tỉnh  

- Bƣớc 3. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về xác định vị trí, 
ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản 
lý đã đƣợc xác định trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử 
(Idesk). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
- Tờ trình;  
- Dự thảo Phƣơng án xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm 

ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định phê duyệt 
Phƣơng án xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế 
phát thải trên địa bàn tỉnh; 

- Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu hoàn thiện dự thảo Phƣơng án xác 
định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên 
địa bàn tỉnh;  

- Văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan. 
Số lƣợng: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về xác định vị trí, 
ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản 
lý đã đƣợc xác định trong quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch. 
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h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14. 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 
  

6. Tên thủ tục: Lộ trình thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 
trƣờng  khác  đối  với  cơ  sở, khu  sản  xuất,  kinh  doanh, dịch vụ đang 
hoạt  động trong  vùng  bảo  vệ  nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải  đã 
đƣợc xác  định  trên địa bàn quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng xây dựng dự thảo Phƣơng án về lộ 

trình thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công 
nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác đối với cơ sở, khu sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và 
vùng hạn chế phát thải trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt 

Bƣớc 2. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt lộ trình 
thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công 
nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác đối với cơ sở, khu sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và 
vùng hạn chế phát thải đã đƣợc xác định trên địa bàn quản lý. (Khoản 5 Điều 23 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng).  

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử 
(Idesk). 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Phê duyệt lộ trình 
thực hiện chuyển đổi loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đổi mới công 
nghệ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác đối với cơ sở, khu sản 
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xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và 
vùng hạn chế phát thải đã đƣợc xác định trên địa bàn quản lý. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 
- Khoản 5 Điều 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 
7. Tên thủ tục: Lƣu trữ thông  tin, dữ  liệu, sản phẩm đo đạc và bản 

đồ. 

a) Trình tự thực hiện:  
 Bƣớc 1: Cơ quan, tổ chức giao nộp thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng về việc giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

 Bƣớc 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông 
báo, Sở tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tiếp nhận và lập biên bản bàn 
giao 
theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ. 
 Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tổ chức việc lƣu trữ 
thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật về lƣu 
trữ, 
đảm bảo đủ cơ sở vật chất, phƣơng tiện, thiết bị phục vụ việc lƣu trữ, bảo quản 
an toàn, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng (khoản 7 Điều 18 Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP). 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
 c)  Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  
 * Thành phần hồ sơ: 

- Thông tin, dữ liệu về hệ thống các điểm gốc đo đạc quốc gia, các mạng 
lƣới đo đạc quốc gia bao gồm sơ đồ mạng lƣới, ghi chú điểm, sổ đo, thành quả 
tính toán bình sai, biên bản bàn giao mốc đo đạc tại thực địa; 

- Dữ liệu nền địa lý quốc gia gồm dữ liệu nền địa lý quốc gia kèm theo 
siêu dữ liệu, dữ liệu độ cao, dữ liệu tăng dày khống chế ảnh; 

- Dữ liệu, sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia gồm bản đồ địa hình quốc 
gia gốc dạng số kèm lý lịch bản đồ, sản phẩm bản đồ đƣợc xuất bản; 

- Dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia gồm Hiệp ƣớc 
về hoạch định biên giới trên đất liền kèm theo bản đồ hoạch định biên giới, Nghị 
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định thƣ về phân giới, cắm mốc trên đất liền kèm bộ bản đồ biên giới quốc gia; 
hồ sơ về phân giới, cắm mốc; Hiệp định về phân định ranh giới trên biển; bộ bản 
đồ chuẩn biên giới quốc gia; 

- Dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính gồm hồ sơ 
kèm theo bản đồ địa giới hành chính các cấp; 

- Dữ liệu, danh mục địa danh gồm danh mục địa danh dạng số và in trên 
giấy; 

* Số lƣợng hồ sơ:  
- Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ: 01 bộ dữ liệu số và 01 bộ 

gốc in trên giấy 

- Mục lục, hồ sơ tài liệu; Biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm 
đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ: 02 bản 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đƣợc thông 
báo, cơ quan, tổ chức lƣu trữ có trách nhiệm tiếp nhận và lập biên bản bàn giao.) 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tƣ dự án, đề án. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản bàn giao theo Mẫu 
số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 
13/3/2019 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.  
- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;  
- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP. 

8. Tên thủ tục: Tiêu hủy thông tin, dữ liệu và sản phẩm đo đạc và bản 
đồ 

a) Trình tự thực hiện:  
 Bƣớc 1: Hàng năm cơ quan, tổ chức lƣu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm 
đo đạc và bản đồ lập danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm hết giá trị sử dụng 
đề nghị tiêu hủy, gửi Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 

Bƣớc 2: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng lập tờ trình kèm theo danh mục 
thông tin, dữ liệu, sản phẩm hết giá trị sử dụng gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề 
nghị tiêu hủy; 
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Bƣớc 3: Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chấp thuận tiêu hủy thông tin, 
dữ liệu và sản phẩm đo đạc và bản đồ. 

Bƣớc 4: Sau khi nhận đƣợc văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, Sở Tài nguyên và 
Môi trƣờng thành lập Hội đồng tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và 
bản đồ, tiếp nhận thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ để tiêu hủy và 
thực hiện việc tiêu hủy (Điều 19 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 
của Chính phủ).  
. b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

 c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị tiêu hủy của cơ quan, tổ chức lƣu trữ có tài liệu hết giá 

trị sử dụng; 
- Tờ trình đề nghị tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm hết giá trị sử dụng 

của cơ quan quản lý cấp cục, cấp sở hoặc tƣơng đƣơng; 
- Văn bản chấp thuận về việc tiêu hủy của cơ quan chủ quản; 
- Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo 

đạc và bản đồ; 
- Biên bản xác định giá trị thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

của Hội đồng tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 
- Văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị gửi cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nƣớc về lƣu trữ cùng cấp thẩm định thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản 
đồ hết giá trị cần tiêu hủy theo quy định của pháp luật về lƣu trữ; 

- Văn bản thẩm định của cơ quan quản lý nhà nƣớc về lƣu trữ. 
 Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức lƣu trữ 
thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 
Tài nguyên và Môi trƣờng 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Văn bản chấp thuận tiêu hủy thông tin, dữ liệu và sản phẩm đo đạc và 
bản đồ. 

- Quyết định tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết 
giá trị của cơ quan quản lý cấp cục, cấp sở hoặc tƣơng đƣơng; 

- Biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ để tiêu 
hủy; 
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- Biên bản tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá 
trị. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.  

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ  

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP. 

9. Tên thủ tục: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện điều tra cơ bản 
tài nguyên nƣớc trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý 

a) Trình tự thực hiện:  
 - Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất xây 

dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc trên địa bàn 
thuộc phạm vi quản lý.  

- Bƣớc 2: UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản chỉ đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên 
quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc trên 
địa bàn thuộc phạm vi quản lý. (Khoản 4 Điều 10 Luật Tài nguyên nƣớc năm 
2023) 

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, 
tổ chức liên quan về dự thảo Kế hoạch, tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài 
nguyên nƣớc.  

- Bƣớc 4: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý 
kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo trình 
UBND tỉnh.  

- Bƣớc 5: UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch, tổ chức thực hiện điều 
tra cơ bản tài nguyên nƣớc trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.  

- Bƣớc 6: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổng hợp, cập nhật kết quả vào 
Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc gia. (Khoản 4 Điều 10 
Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023) 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản iDesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  
- Tờ trình UBND tỉnh.  
- Dự thảo kế hoạch thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc trên địa bàn 

thuộc phạm vi quản lý.  
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- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức đối với Dự thảo 
Kế hoạch thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc; bản sao ý kiến góp ý; báo 
cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan.  

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
- Cơ quan phối hợp: Sở, ngành, cơ quan có liên quan 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch hoặc Quyết định 
của UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc trên địa bàn 
tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023; 
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 
10. Tên thủ tục: Lập, công bố, điều chỉnh danh mục nguồn nƣớc phải 

lập hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; phê duyệt, điều chỉnh phạm vi hành lang 
bảo vệ nguồn nƣớc, kế hoạch, phƣơng án cắm mốc giới hành lang bảo vệ 
nguồn nƣớc. 

10.1 Lập và công bố Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ 
nguồn nƣớc 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất lập Danh 

mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh. 
- Bƣớc 2: UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản chỉ đạo 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện 
lập Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn. (Khoản 3 
Điều 23 Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023 và điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định 
53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi hồ sơ lấy ý kiến Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thƣơng, Sở Xây dựng, Sở Giao thông 
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vận tải và các sở, ngành có liên quan về Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành 
lang bảo vệ. (điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 4: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hoàn thiện hồ sơ Danh mục trình 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. (điểm b Khoản 3 Điều 26 Nghị 
định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục nguồn 
nƣớc phải lập hành lang bảo vệ. 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng tổ chức công bố Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành 
lang bảo vệ trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên cổng thông 
tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp 
huyện và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn 
nƣớc phải lập hành lang bảo vệ. (điểm c Khoản 3 Điều 26 Nghị định 53/NĐ-CP 
ngày 16/5/2024) 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản iDesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ trình, phê duyệt: 
- Tờ trình phê duyệt Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ, 

bao gồm các nội dung chính sau: thuyết minh về việc lựa chọn các nguồn nƣớc 
phải lập hành lang bảo vệ; cơ sở xác định chức năng của từng hành lang bảo vệ; 
quá trình tổ chức xây dựng Danh mục. (điểm a Khoản 3 Điều 26 Nghị định 
53/NĐ-CP) 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang 
bảo vệ; (điểm b Khoản 3 Điều 26 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bản tổng hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên 
quan; (điểm b Khoản 3 Điều 26 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
- Cơ quan phối hợp: Các sở ngành, có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo 
vệ. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023; 
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc. 
10.2 Điều chỉnh Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ 

nguồn nƣớc 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất rà soát, 

đánh giá lập Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn cần 
điều chỉnh. 

- Bƣớc 2: UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản chỉ đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng rà soát, đánh giá lập Danh mục nguồn nƣớc phải 
lập hành lang bảo vệ trên địa bàn cần điều chỉnh. (Khoản 3 Điều 23 Luật Tài 
nguyên nƣớc năm 2023 và Khoản 4 Điều 26 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 
16/5/2024)  

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi hồ sơ lấy ý kiến Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thƣơng, Sở Xây dựng, Sở Giao thông 
vận tải và các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan về việc điều 
chỉnh Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ. (Khoản 4 Điều 26 Nghị 
định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 4: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Danh 
mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. (Khoản 4 Điều 26 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 
16/5/2024) 

- Bƣớc 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Danh 
mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn. 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tổ chức công bố điều chỉnh Danh mục 
nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, thông báo 
tới Ủy ban nhân dân cấp huyện và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi có nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ (điểm c Khoản 3 Điều 26 
Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản iDesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ trình, phê duyệt: 
- Tờ trình điều chỉnh Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo vệ;  
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- Dự thảo Quyết định điều chỉnh Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành 
lang bảo vệ; 

- Bản tổng hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên 
quan;  

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thƣơng, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện có liên quan 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh Danh mục nguồn nƣớc phải lập hành lang bảo 
vệ. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023; 
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc. 
10.3 Phê duyệt phƣơng án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nƣớc 

a) Trình tự thực hiện:  
- Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất phê 

duyệt phƣơng án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nƣớc trên địa bàn. 

- Bƣớc 2: UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản chỉ đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phƣơng án cắm mốc giới hành lang 
bảo vệ nguồn nƣớc trên địa bàn. (Khoản 3 Điều 23 Luật Tài nguyên nƣớc năm 
2023 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, 
tổ chức liên quan về dự thảo phƣơng án.   



34 

- Bƣớc 4: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý 
kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo trình 
UBND tỉnh phê duyệt.  

- Bƣớc 5: UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phƣơng án cắm mốc giới hành 
lang bảo vệ nguồn nƣớc. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản iDesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  
- Tờ trình UBND tỉnh.  
- Dự thảo phƣơng án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nƣớc.  
- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức đối với Dự thảo 

phƣơng án; bản sao ý kiến góp ý; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của 
các cơ quan, tổ chức có liên quan.  

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh 
phê duyệt phƣơng án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nƣớc. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023; 
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 
- Thông tƣ số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 
nguyên nƣớc. 

11. Tên thủ tục: Quyết định công bố dòng chảy tối thiểu trên sông, 
suối nội tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 
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- Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất tổ chức 
điều tra, xác định vị trí, giá trị dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh. 

- Bƣớc 2: UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản chỉ đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức điều tra, xác định vị trí, giá trị dòng chảy 
tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh. (Khoản 7 Điều 24 Luật Tài nguyên nƣớc 
năm 2023 và điểm a Khoản 2 Điều 19 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 
16/5/2024) 

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở: Công 
Thƣơng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên quan về dòng chảy 
tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh. (điểm a Khoản 2 Điều 19 Thông tƣ 03/TT-
BTNMT ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 4: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổng hợp ý kiến các Sở, ban 
ngành, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (qua Cục Quản lý tài nguyên nƣớc) để 
cho ý kiến. (điểm a Khoản 2 Điều 19 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 5: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp 
ý và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. (điểm 
a Khoản 2 Điều 19 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 6: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt về dòng chảy tối 
thiểu trên các sông, suối nội tỉnh (điểm a Khoản 2 Điều 19 Thông tƣ 03/TT-
BTNMT ngày 16/5/2024). 

- Bƣớc 7: Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày quyết định đƣợc phê duyệt, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố, đăng tải Quyết định phê duyệt dòng chảy tối 
thiểu kèm theo danh mục dòng chảy tối thiểu trên sông, suối nội tỉnh trên Cổng 
thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (điểm a Khoản 2 Điều 19 Thông 
tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản iDesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kèm theo danh mục dòng chảy tối thiểu 
trên các sông, suối; (điểm a Khoản 2 Điều 19 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 
16/5/2024) 

- Báo cáo thuyết minh việc xác định dòng chảy tối thiểu; (điểm a Khoản 2 
Điều 19 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

- Sơ đồ dòng chảy tối thiểu của hệ thống sông, suối. (điểm a Khoản 2 
Điều 19 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Công Thƣơng, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 
Sở, ban, ngành có liên quan 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt dòng chảy tối thiểu kèm theo danh mục dòng chảy tối 
thiểu trên sông, suối nội tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023; 
- Thông tƣ số 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trƣởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 
nguyên nƣớc. 
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12. Tên thủ tục: Ban hành kế hoạch bảo vệ nƣớc dƣới đất 
a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất tổ chức 

thực hiện việc điều tra, thống kê, tổng hợp thông tin, số liệu và xây dựng dự thảo 
kế hoạch bảo vệ nƣớc dƣới đất trên địa bàn tỉnh. 

- Bƣớc 2: UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản chỉ đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê, tổng hợp 
thông tin, số liệu và xây dựng dự thảo kế hoạch bảo vệ nƣớc dƣới đất trên địa 
bàn tỉnh. (Khoản 7 Điều 31 Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023, Khoản 5 Điều 77 
Nghị định 53/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 24 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 
16/5/2024) 

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến 
Sở: Xây dựng, Công Thƣơng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và đại diện một số tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng 
nƣớc dƣới đất lớn trên địa bàn tỉnh về Dự thảo kế hoạch bảo vệ nƣớc dƣới đất. 
(Khoản 2 Điều 24 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 4: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo 
vệ nƣớc dƣới đất và gửi lấy ý kiến của Cục Quản lý tài nguyên nƣớc. (Khoản 3 
Điều 24 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 5: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo 
vệ nƣớc dƣới đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. (Khoản 4 
Điều 24 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 6: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch bảo vệ 
nƣớc dƣới đất trên địa bàn tỉnh. 

- Bƣớc 7: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cập nhật kế hoạch bảo vệ nƣớc 
dƣới đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc gia trong 
vòng 07 ngày sau khi đƣợc phê duyệt và tổ chức thực hiện. (Khoản 5 Điều 24 
Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản iDesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: Không quy định. 
d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
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- Cơ quan phối hợp: Sở: Xây dựng, Công Thƣơng, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch bảo vệ nƣớc dƣới 
đất trên địa bàn tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Kế hoạch bảo vệ nƣớc dƣới đất phải phù hợp với quy hoạch tổng hợp 
lƣu vực sông liên tỉnh; phải phù hợp với phƣơng án khai thác, sử dụng, bảo vệ 
tài nguyên nƣớc, phòng, chống và khắc phục tác hại do nƣớc gây ra trong quy 
hoạch tỉnh. (Khoản 1 Điều 21 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

- Xác định đƣợc phạm vi các khu vực, tầng chứa nƣớc bị suy thoái, cạn 
kiệt, ô nhiễm và nguyên nhân gây ra; phƣơng án tổ chức thực hiện các giải pháp 
khoanh định hoặc đƣa ra khỏi vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất; 
phƣơng án khai thác nƣớc dƣới đất; khu vực cần bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới 
đất; giải pháp bảo vệ chất lƣợng nguồn nƣớc dƣới đất. Ƣu tiên bảo vệ, phục hồi 
các tầng chứa nƣớc khai thác chính, các tầng chứa nƣớc đƣợc khai thác để cấp 
nƣớc sinh hoạt. (Khoản 2 Điều 21 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

- Việc lập kế hoạch bảo vệ nƣớc dƣới đất phải dựa trên cơ sở kết quả điều 
tra, đánh giá tài nguyên nƣớc dƣới đất; thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên 
nƣớc dƣới đất của mạng quan trắc tài nguyên nƣớc dƣới đất, tại công trình khai 
thác nƣớc dƣới đất và các thông tin, số liệu có liên quan khác từ Hệ thống thông 
tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nƣớc quốc gia (nếu có). (Khoản 3 Điều 21 Thông tƣ 
03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

Trƣờng hợp thông tin, số liệu chƣa đảm bảo làm cơ sở lập kế hoạch bảo 
vệ nƣớc dƣới đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc bổ sung công tác 
điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc dƣới đất để phục vụ lập kế hoạch bảo vệ nƣớc 
dƣới đất. 

- Kế hoạch bảo vệ nƣớc dƣới đất phải đồng bộ, phù hợp với nguồn lực, 
giải pháp thực hiện; bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực hiện. 
(Khoản 4 Điều 21 Thông tƣ 03/TT-BTNMT ngày 16/5/2024) 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023; 
- Thông tƣ số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc. 
13. Tên thủ tục: Công bố, điều chỉnh danh mục vùng cấm, vùng hạn 

chế khai thác nƣớc dƣới đất 
13.1 Công bố danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới 

đất 
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a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất UBND 

tỉnh cho chủ trƣơng tổ chức xây dựng công bố, điều chỉnh danh mục vùng cấm, 
vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất. 

- Bƣớc 2: UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản chỉ đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức thực hiện. 

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng xây dựng hồ sơ phê duyệt vùng 
cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất; phƣơng án, lộ trình tổ chức thực 
hiện việc cấm, hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất. (Khoản 4 Điều 31 Luật Tài 
nguyên nƣớc năm 2023 và Khoản 1 Điều 38 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 
16/5/2024) 

- Bƣớc 4: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi hồ sơ lấy ý kiến về hồ sơ phê 
duyệt vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất bằng văn bản tới các cơ 
quan, đơn vị liên quan, bao gồm: (Khoản 2 Điều 38 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 
16/5/2024) 

+ Các Sở: Xây dựng, Công Thƣơng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Y tế và các sở, ban, ngành khác có liên quan; 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế 
khai thác nƣớc dƣới đất; 

+ Đại diện cộng đồng dân cƣ có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế 
khai thác nƣớc dƣới đất; 

+ Các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nƣớc dƣới đất nằm trong 
phƣơng án. 

- Bƣớc 5: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đƣợc lấy ý kiến có trách nhiệm 
trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ. 

- Bƣớc 6: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến 
góp ý của các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên 
quan và các chuyên gia, nhà khoa học về tài nguyên nƣớc. (Khoản 3 Điều 38 
Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 7: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến hội 
đồng thẩm định và gửi hồ sơ kèm theo Báo cáo tiếp thu, giải trình đến Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng các địa phƣơng liền kề có liên quan và Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản. (Khoản 4 Điều 38 Nghị định 
53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 8: Trong thời hạn không quá 30 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng các địa phƣơng liền kề có liên quan và Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. (Khoản 4 Điều 38 Nghị định 
53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 
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- Bƣớc 9: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp 
ý, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. (Khoản 5 Điều 38 Nghị 
định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 10: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt vùng cấm, vùng 
hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất. 

- Bƣớc 11: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt, 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tổ chức công bố Danh mục vùng 
cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất và phƣơng án, lộ trình tổ chức thực 
hiện việc cấm, hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất trên các phƣơng tiện thông tin 
đại chúng và gửi để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
có vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất; thông báo tới các tổ chức, 
cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện, đồng thời gửi Bộ Tài nguyên và Môi 
trƣờng để tổng hợp. (Khoản 6 Điều 38 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản iDesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ trình, phê duyệt: 
- Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt; (Khoản 5 Điều 38 

Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

Tờ trình phải bao gồm các nội dung chính sau đây: quá trình tổ chức thực 
hiện; thuyết minh về căn cứ, kết quả khoanh định; thuyết minh phƣơng án, lộ 
trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất đối với từng 
khu vực, từng công trình nằm trong vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc 
dƣới đất và việc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý; (Khoản 5 Điều 38 Nghị 
định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Dự thảo Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất; 
(Khoản 5 Điều 38 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Dự thảo Bản đồ phân vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất; 
(Khoản 5 Điều 38 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Dự thảo phƣơng án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai 
thác nƣớc dƣới đất; (Khoản 5 Điều 38 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, bản chụp văn bản góp ý 
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, các đơn vị có liên quan; (Khoản 5 Điều 38 
Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: 
- Thời gian lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hồ sơ phê duyệt vùng 

cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất: Không quá 30 ngày. 
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- Thời gian lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về hồ sơ phê 
duyệt vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất: Không quá 30 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Công Thƣơng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Y tế và các sở, ban, ngành khác có liên quan và Ủy ban 
nhân dân cấp huyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục vùng cấm, hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023; 
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc. 
13.2 Điều chỉnh danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc 

dƣới đất 
a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất rà soát, 

đánh giá lập Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất trên địa 
bàn cần điều chỉnh; phƣơng án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai 
thác nƣớc dƣới đất. 

- Bƣớc 2: UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản chỉ đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng rà soát, đánh giá lập Danh mục vùng cấm, vùng 
hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất trên địa bàn cần điều chỉnh; phƣơng án, lộ trình 
tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất. (Khoản 4 Điều 31 
Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023) 

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở: Xây 
dựng, Công Thƣơng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, UBND cấp 
huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan về hồ sơ điều chỉnh 
Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất. (trong quy định ko 
có).  
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- Bƣớc 4: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp 
ý và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Bƣớc 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Danh 
mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất. 

- Bƣớc 6: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tổ chức công bố 
điều chỉnh Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất và 
phƣơng án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất 
trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng và gửi để đăng tải lên Cổng thông tin 
điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định. (trong quy định ko có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý văn bản iDesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ trình, phê duyệt: 
- Tờ trình và dự thảo Quyết định điều chỉnh Danh mục vùng cấm, vùng 

hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất;  
- Dự thảo điều chỉnh Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc 

dƣới đất; 
- Dự thảo điều chỉnh Bản đồ phân vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc 

dƣới đất; 
- Dự thảo phƣơng án, lộ trình tổ chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai 

thác nƣớc dƣới đất; 
- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, bản chụp văn bản góp ý 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, các đơn vị có liên quan; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Công Thƣơng, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh Danh mục vùng cấm, hạn chế khai thác nƣớc 
dƣới đất. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023; 
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc. 
14. Tên thủ tục: Quyết định đƣa ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn 

chế khai thác nƣớc dƣới đất khi nguồn nƣớc dƣới đất đã phục hồi 
 a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất rà soát, 

đánh giá lập Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất trên địa 
bàn cần quyết định đƣa ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác 
nƣớc dƣới đất đã phục hồi.  

- Bƣớc 2: Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản 
chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phối hợp với các Sở ngành liên quan, 
UBND cấp huyện thực hiện rà soát, đánh giá lập Danh mục vùng cấm, vùng hạn 
chế khai thác nƣớc dƣới đất trên địa bàn cần quyết định đƣa ra khỏi danh mục 
vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất đã phục hồi. (khoản 4 Điều 31 
Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023) 

- Bƣớc 2: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở: Xây 
dựng, Công Thƣơng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, UBND cấp 
huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan về hồ sơ quyết định 
đƣa ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất đã phục 
hồi.  

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp ý 
và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

- Bƣớc 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định đƣa ra 
khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới đất đã phục hồi. 

- Bƣớc 5: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tổ chức công bố 
quyết định đƣa ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc dƣới 
đất đã phục hồi trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng và gửi để đăng tải lên 
Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định. (trong quy 
định ko có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý Idesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ trình, phê duyệt: 
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- Tờ trình và dự thảo Quyết định đƣa ra khỏi danh mục vùng cấm, vùng hạn 
chế khai thác nƣớc dƣới đất đã phục hồi;  

- Dự thảo đƣa ra khỏi Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc 
dƣới đất; 

- Dự thảo đƣa ra khỏi Bản đồ phân vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nƣớc 
dƣới đất; 

- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, bản chụp văn bản góp ý của 
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, các đơn vị có liên quan. 

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Công Thƣơng, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt đƣa ra khỏi Danh mục vùng cấm, hạn chế khai thác nƣớc 
dƣới đất. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 
định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc. 

15. Tên thủ tục: Lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc 
địa bàn quản lý phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành 

a) Trình tự thực hiện: 



45 

- Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng căn cứ quy định đề xuất thực hiện 
rà soát, xây dựng danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận 
hành trên các lƣu vực sông thuộc phạm vi tỉnh. 

- Bƣớc 2: Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn 
bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Sở Công Thƣơng và các đơn vị liên quan thực hiện rà 
soát, xây dựng danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận 
hành trên các lƣu vực sông thuộc phạm vi tỉnh.(Khoản 9 Điều 38 Luật Tài 
nguyên nƣớc năm 2023 và Điều 53 Nghị định 53/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng, cơ quan, tổ chức lƣu vực sông, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự 
thảo Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

- Bƣớc 4: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét, phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối 
hợp vận hành. 

- Bƣớc 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa 
phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp 
vận hành. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023;  
- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc. 
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16. Tên thủ tục: Xây dựng các chƣơng trình nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát 
triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, phòng, chống và khắc phục tác hại 
do nƣớc gây ra. 

a) Trình tự thực hiện:  
- Bƣớc 1: Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

căn cứ thực tế và quy định đề xuất tổ chức xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục 
hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, phòng, chống và khắc phục 
tác hại do nƣớc gây ra. 

- Bƣớc 2: UBND tỉnh thống nhất chủ trƣơng và ban hành văn bản chỉ đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên 
quan đề xuất tổ chức xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, phòng, chống và khắc phục tác hại do nƣớc gây 
ra. (khoản 2 Điều 6 Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023) 

- Bƣớc 3: Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 
lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức liên quan về chƣơng trình nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, 
phục hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, phòng, chống và khắc 
phục tác hại do nƣớc gây ra.  

- Bƣớc 4: Sở Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 
tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan 
và hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt.  

- Bƣớc 5: UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chƣơng trình nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục 
hồi, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, phòng, chống và khắc phục 
tác hại do nƣớc gây ra. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý Idesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính 

   c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

   d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

   đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng. 

   e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
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    - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

 - Cơ quan phối hợp: Sở, ngành, cơ quan có liên quan 

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt của 
UBND tỉnh. 

 h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

 i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
  - Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023; 

  - Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc. 

  - Thông tƣ số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ 
trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tài nguyên nƣớc. 

17. Tên thủ tục: Lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc 
phù hợp với kịch bản nguồn nƣớc 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Căn cứ kịch bản nguồn nƣớc do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 
công bố và các yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, 
ngành và các tổ chức quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nƣớc trên 
lƣu vực sông liên tỉnh thuộc phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch khai thác tài 
nguyên nƣớc cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 
(khoản 6 Điều 35 Luật Tài nguyên nƣớc năm 2023; điểm d khoản 2 Điều 43 
Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024) 

- Bƣớc 2: UBND tỉnh có văn bản thống nhất chủ trƣơng và chỉ đạo các Sở 
ngành đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc xây dựng kế hoạch khai thác 
tài nguyên nƣớc cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

- Bƣớc 2: Các đơn vị Xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, 
gửi Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

+ Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế 
hoạch khai thác tài nguyên nƣớc cấp cho sinh hoạt thuộc phạm vi quản lý. 

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch khai thác 
tài nguyên nƣớc cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 
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+ Sở Công Thƣơng xây dựng kế hoạch khai thác tài nguyên nƣớc cấp cho 
sản xuất điện. 

+ Tổ chức quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nƣớc xây dựng 
kế hoạch khai thác tài nguyên nƣớc đối với công trình. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, Trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý Idesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: không quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch khai thác, sử dụng 
tài nguyên nƣớc.  

h) Phí, lệ phí (nếu có): không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không quy 
định. 

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Luật Tài nguyên nƣớc số 28/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc. 

  18. Tên thủ tục: Lập, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1: Lập và phê duyệt nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo: Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng là đơn vị giúp UBND tỉnh lập hồ sơ tài nguyên hải đảo, có 
trách nhiệm lập nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt. 

- Bƣớc 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo: Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo sau khi đƣợc phê duyệt. 

- Bƣớc 3: Nghiệm thu nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo: Nhiệm vụ lập 
hồ sơ tài nguyên hải đảo đƣợc nghiệm thu theo quy định của pháp luật. 
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- Bƣớc 4: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo  

+ Sau khi nhiệm vụ lập hồ sơ tài nguyên hải đảo đƣợc nghiệm thu, Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ tài nguyên hải đảo, trình 
UBND tỉnh thẩm định. Việc thẩm định hồ sơ tài nguyên hải đảo phải đƣợc thực 
hiện thông qua Hội đồng thẩm định do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập; 

+ Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 
có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo, trình UBND tỉnh phê duyệt hồ 
sơ tài nguyên hải đảo. 

- Bƣớc 5: Giao nộp hồ sơ tài nguyên hải đảo: Chậm nhất sau 30 ngày kể từ 
ngày hồ sơ tài nguyên hải đảo đƣợc UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng có trách nhiệm giao nộp một (01) bộ hồ sơ tài nguyên hải đảo về cơ quan 
quản lý cấp Trung ƣơng, bao gồm một (01) bộ hồ sơ dạng giấy và một (01) bộ hồ 
sơ dạng số lƣu trên đĩa DVD. 

- Bƣớc 6: Thống kê, theo dõi biến động tài nguyên, môi trƣờng hải đảo; cập 
nhật hồ sơ tài nguyên hải đảo: 

+ Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện việc thống kê, theo dõi 
biến động tài nguyên, môi trƣờng hải đảo để đƣa vào Sổ thống kê, theo dõi biến 
động tài nguyên, môi trƣờng hải đảo trên cơ sở các thông tin, số liệu ghi nhận đƣợc 
trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nƣớc về tài nguyên, môi trƣờng; 

+ Hồ sơ tài nguyên hải đảo đƣợc xem xét, cập nhật định kỳ 05 năm một lần 
hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: 

 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổng hợp tình hình biến động theo thông tin 
ghi nhận đƣợc trong Sổ thống kê, theo dõi biến động tài nguyên, môi trƣờng hải 
đảo, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cập nhật hồ sơ tài nguyên hải 
đảo; 

 Đối với các nội dung biến động đã có đầy đủ thông tin, số liệu cụ thể, Sở 
Tài nguyên và Môi trƣờng hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định 
phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo cập nhật. Đối với các nội dung biến động đã có 
thông tin nhƣng chƣa có đầy đủ số liệu cụ thể thì Sở Tài nguyên và Môi trƣờng lập 
nhiệm vụ cập nhật hồ sơ tài nguyên hải đảo trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 
Việc lập, phê duyệt, thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ cập nhật hồ sơ tài nguyên 
hải đảo, thẩm định, phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo cập nhật thực hiện theo quy 
trình lập hồ sơ tài nguyên hải đảo quy định tại Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT 
ngày 25/7/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết về 
hồ sơ tài nguyên hải đảo, hƣớng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

- Bƣớc 7: Quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 
có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý, lƣu trữ hồ sơ tài nguyên hải đảo trong 
phạm vi địa phƣơng; định kỳ thống kê, theo dõi biến động tài nguyên, môi trƣờng 
hải đảo; cập nhật hồ sơ tài nguyên hải đảo. Hồ sơ tài nguyên hải đảo đƣợc lƣu trữ 
theo quy định của pháp luật về lƣu trữ; đƣợc xử lý, số hóa đƣa vào cơ sở dữ liệu tài 
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nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo; phục vụ khai thác, sử dụng theo quy định của 
pháp luật.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp; trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm 
quản lý Idesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
- Tờ trình phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo (hoặc hồ sơ tài nguyên hải đảo 

cập nhật) (Bản chính); 
- Hồ sơ tài nguyên hải đảo (hoặc hồ sơ tài nguyên hải đảo cập nhật) sau khi 

đã đƣợc hoàn thiện theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (Bản chính); 
- Biên bản họp Hội đồng thẩm định (Bản sao); 
- Bản giải trình, tiếp thu hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo (hoặc hồ sơ tài 

nguyên hải đảo cập nhật) (Bản chính); 
- Văn bản xác nhận của các Ủy viên phản biện và Chủ tịch Hội đồng thẩm 

định về việc đã bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tài nguyên hải đảo (hoặc hồ sơ 
tài nguyên hải đảo cập nhật) theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (Bản sao); 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo 
(hoặc hồ sơ tài nguyên hải đảo cập nhật). 

Số lƣợng hồ sơ: không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 
- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; Sở 

Công Thƣơng; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa 
học và Công nghệ; Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh; Công an tỉnh và một số chuyên gia, nhà khoa học. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh phê 
duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo. 

h) Phí, lệ phí: không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Bìa hồ sơ tài nguyên hải đảo (Mẫu số 01/Bìa HSHĐ thuộc Phụ lục kèm 
theo Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT); 

- Bìa hồ sơ tài nguyên hải đảo cập nhật (Mẫu số 02/Bìa HSHĐCN thuộc Phụ 
lục kèm theo Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT); 
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- Phiếu trích yếu thông tin hải đảo (Mẫu số 03/PTY thuộc Phụ lục kèm theo 
Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT); 

- Sổ kết quả điều tra, đánh giá tổng hợp tài nguyên, môi trƣờng hải đảo (Mẫu 
số 04/KQĐT thuộc Phụ lục kèm theo Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT); 

- Sổ thống kê, theo dõi biến động tài nguyên, môi trƣờng hải đảo (Mẫu số 
05/TDBĐ thuộc Phụ lục kèm theo Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT); 

- Quyết định phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo (Mẫu số 06/QĐPD thuộc 
Phụ lục kèm theo Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT); 

- Quyết định phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo cập nhật (Mẫu số 
07/QĐPDCN thuộc Phụ lục kèm theo Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT).  

 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo phải thực hiện theo đúng quy 

trình, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT; bảo đảm 
thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng; 

- Hồ sơ tài nguyên hải đảo phải phản ánh trung thực, khách quan và khoa 
học các thông tin về hiện trạng và sự biến động tài nguyên, môi trƣờng của hải đảo; 

- Hồ sơ tài nguyên hải đảo phải đƣợc cập nhật định kỳ hoặc đột xuất khi có 
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo; 

- Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hƣớng dẫn 
việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo. 
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Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo 

Mẫu số 01/Bìa HSHĐ 

MẪU BÌA HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO 

1. Bìa 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH 
PHỐ)... 

   

   

HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO  
...(tên hải đảo)... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Địa danh, năm... 

2. Tờ lót bìa 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH 
PHỐ)... 

 

   

HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO  
...(tên hải đảo)... 

  

  

  

  

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ 
(Ký tên, đóng dấu) 

  

  

 

  

Địa danh, năm... 
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Mẫu số 02/Bìa HSHĐCN 

MẪU BÌA HỒ SƠ TÀI NGUYÊN HẢI ĐẢO CẬP NHẬT 

1. Bìa 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)... 

 

  

HỒ SƠ TÀI NGUYÊN ...(tên hải đảo)... 
CẬP NHẬT LẦN THỨ … NĂM … 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Địa danh, năm... 

2. Tờ lót bìa 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)... 

  

  

HỒ SƠ TÀI NGUYÊN ...(tên hải đảo)... 
CẬP NHẬT LẦN THỨ … NĂM … 

  

  

  

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ CẬP NHẬT HỒ SƠ 
(Ký tên, đóng dấu) 

  

   

  

 

Địa danh, năm... 
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Mẫu số 03/PTY 

PHIẾU TRÍCH YẾU THÔNG TIN HẢI ĐẢO 

1. Tên hải đảo: 
Tên gọi khác (nếu có): 

2. Số hiệu hải đảo (nếu có): 

3. Loại hải đảo: 

4. Vị trí hải đảo: 
- Xã: 

- Huyện: 
- Tỉnh: 
- Khoảng cách tới đất liền:  

5. Tọa độ của hải đảo: 

6. Diện tích hải đảo: 

7. Độ cao của hải đảo: 
7.1. Điểm cao nhất trên hải đảo: 
- Địa danh điểm cao nhất: 
- Tọa độ điểm cao nhất: 
- Độ cao khi triều kiệt: 
- Độ cao khi triều cao: 
7.2. Độ cao trung bình của hải đảo so với mực nƣớc biển: 

8. Quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên hải đảo: 
Loại tài nguyên đƣợc khai thác, sử dụng: 

- Thời gian khai thác, sử dụng: từ                                       đến 

- Vị trí khai thác, sử dụng: 

- Đối tƣợng khai thác, sử dụng: 

- Mục đích khai thác, sử dụng: 

- Quy mô khai thác, sử dụng: 

- Tính pháp lý của các hoạt động khai thác, sử dụng: 
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Mẫu số 04/KQĐT 

SỔ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 
TÀI NGUYÊN, MÔI TRƢỜNG HẢI ĐẢO 

I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên: 

1. Vị trí địa lý: 
1.1. Tên hải đảo: 
1.2. Vị trí hành chính: 
1.3. Tọa độ: 
1.4. Thuộc tờ bản đồ: 

2. Đặc điểm khí hậu, thủy văn, hải văn (nêu các đặc điểm chính, nếu có): 

2.1. Khí hậu (khí hậu theo mùa, nhiệt độ, độ ẩm, hƣớng gió, lƣợng mƣa): 
2.2. Thủy văn (hệ thống sông suối, lƣu lƣợng các con sông,...): 

2.3. Hải văn (chế độ hải văn quanh đảo, khu vực bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm): 

3. Đặc điểm địa hình, địa mạo, thổ nhưỡng: 
3.1. Đặc điểm địa hình (nêu các đặc điểm đặc trưng, nếu có): 
Địa hình đồi, núi, đồng bằng (diện phân bố, độ cao, mức độ phủ thực vật). Biến động địa hình. 
3.2. Đặc điểm địa mạo: 
- Nguyên tắc phân chia các đơn vị địa mạo: 
- Vị trí, diện phân bố các đơn vị địa mạo: 
- Đặc điểm các đơn vị địa mạo: 
- Mức độ xói lở, bồi tụ, biến động bờ hải đảo: 
- Các đơn vị địa mạo liên quan đến tài nguyên hải đảo: 
3.3. Đặc điểm thổ nhƣỡng: 
3.4. Các bản đồ kèm theo (nếu có): 

4. Đặc điểm địa chất (nêu các đặc điểm chính, nếu có): 

4.1. Mức độ điều tra, nghiên cứu (tỷ lệ điều tra): 
4.2. Đặc điểm địa chất: 
- Địa tầng (mô tả theo quy định, nêu rõ diện lộ, thành phần,...): 
- Magma xâm nhập (nêu rõ diện lộ, thành phần): 
- Cấu trúc - kiến tạo (phân vùng cấu trúc, đứt gãy,...): 
- Các thành tạo địa chất liên quan đến tài nguyên hải đảo: 
4.3. Các bản đồ kèm theo (nếu có): 

5. Đặc điểm các trường vật lý (nêu các đặc điểm đặc trưng, nếu có): 
- Trƣờng từ: 
- Trƣờng trọng lực: 
- Sóng âm: 

- Phóng xạ: 
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- Trƣờng điện từ: 
- Các bản đồ kèm theo (nếu có):  

II. Đặc điểm kinh tế - xã hội 
1. Dân cư: 

2. Các hoạt động kinh tế - xã hội: 

3. Cơ sở hạ tầng: 

III. Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên 

1. Tài nguyên sinh vật 

1.1. Động vật: 
- Thống kê các loại động vật chính hiện có trên hải đảo: 
- Các loài động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, đƣợc ƣu tiên bảo vệ: 
- Khu bảo tồn động vật (nếu có):  

1.2. Thực vật: 
- Thống kê các loài thực vật chính hiện có trên hải đảo: 
- Các loài thực vật cần duy trì, bảo vệ: 
- Khu bảo tồn, bảo tàng thực vật (nếu có):  

2. Tài nguyên phi sinh vật 

2.1. Tài nguyên đất: 
- Thành phần, tính chất đất của đảo: 
- Hiện trạng sử dụng đất: + Đất nông nghiệp; + Đất phi nông nghiệp; + Nhóm đất chƣa sử dụng; + 
Đất có mặt nƣớc ven biển 

- Các bản đồ kèm theo (nếu có):  

2.2. Tài nguyên nƣớc: 
- Tài nguyên nƣớc mƣa: 

+ Mạng lƣới trạm quan trắc nƣớc mƣa (nếu có) 

+ Đánh giá hiện trạng và xu hƣớng chất lƣợng nƣớc mƣa 

+ Đặc điểm, diễn biến tài nguyên nƣớc mƣa (phân mùa mƣa, tính toán các đặc trƣng mƣa): 
- Tài nguyên nƣớc mặt: 

+ Mạng lƣới trạm thủy văn (nếu có) và tình hình đo đạc: 
+ Kết quả đo đạc, khảo sát nƣớc mặt: lƣu lƣợng, dòng chảy, trữ lƣợng... 
+ Đặc điểm tài nguyên nƣớc mặt (phân mùa dòng chảy, đặc trƣng dòng chảy tại các trạm quan 

trắc thủy văn, tính toán dòng chảy): 
+ Hiện trạng khai thác tài nguyên nƣớc mặt và công trình khai thác tài nguyên nƣớc mặt: 
+ Những vấn đề nổi cộm về tài nguyên nƣớc mặt: thiếu nƣớc mùa khô, ô nhiễm nguồn nƣớc, 

thiên tai liên quan đến nƣớc: 
- Tài nguyên nƣớc dƣới đất (nƣớc ngầm): 

+ Kết quả đo đạc, khảo sát nƣớc dƣới đất: vị trí và kết quả khảo sát, đo đạc, tiềm năng: 
+ Đặc điểm tài nguyên nƣớc dƣới đất: 
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+ Khái quát khả năng khai thác, sử dụng nguồn nƣớc dƣới đất phục vụ cấp nƣớc sinh hoạt và 
mục đích khác: 

+ Hiện trạng khai thác tài nguyên nƣớc dƣới đất và công trình khai thác tài nguyên nƣớc dƣới 
đất: 

+ Tầng chứa nƣớc, trữ lƣợng nƣớc 

- Các bản đồ kèm theo (nếu có).  

2.3. Tài nguyên khoáng sản (nêu rõ loại hình khoáng sản, vị trí, tọa độ, diện phân bố, mức độ điều 
tra, nghiên cứu, chất lượng, trữ lượng, khả năng khai thác sử dụng, hiện trạng khai thác): 
- Khoáng sản kim loại: 
- Khoáng sản phi kim: 
- Các bản đồ kèm theo (nếu có):  

2.4. Các đặc điểm nổi bật có giá trị về lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, du lịch (nếu có): 
- Cấp quốc gia: 
- Cấp địa phƣơng: 

2.5. Các tài nguyên có giá trị tiềm năng khác: 

IV. Đặc điểm môi trƣờng 

1. Hiện trạng môi trường đất: 
- Hiện trạng môi trƣờng đất, trầm tích của hải đảo: 
- Quá trình xói mòn, rửa trôi đất: 

2. Hiện trạng môi trường nước: 
- Đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nƣớc: 
- Đánh giá mức độ suy giảm nguồn nƣớc: 
- Công tác quản lý môi trƣờng trong hoạt động khai thác thủy hải sản:  

3. Hiện trạng môi trường không khí (trừ bãi ngầm): 
- Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí: 
- Các nguồn phát thải không khí (khí thải từ tàu thuyền, ô tô, xe máy…, các hoạt động khai thác 
khoáng sản, công nghiệp....):  

4. Các nguồn thải, nguồn gây ô nhiễm môi trường: 
- Nƣớc thải, rác thải sinh hoạt: 
- Nƣớc thải, rác thải từ cảng tàu, cảng cá: 
- Nƣớc thải, rác thải tại các khu công nghiệp, cụm dân cƣ, nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng... 
- Chất thải rắn:  

5. Các sự cố môi trường: 
- Sự cố do con ngƣời: 
- Sự cố do thiên nhiên: 

6. Các tai biến thiên nhiên: 
- Bão: 

- Nƣớc biển dâng: 
- Sóng thần: 
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- Động đất: 
- Xói, sạt lở, sụt lún đất: 

7. Các bản đồ về đặc điểm môi trường (nếu có): 

  

Mẫu số 05/TDBĐ 

SỔ THỐNG KÊ, THEO DÕI BIẾN ĐỘNG 
TÀI NGUYÊN, MÔI TRƢỜNG HẢI ĐẢO 

1. Bìa 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)... 

  

  

  

  

SỔ THỐNG KÊ, THEO DÕI BIẾN ĐỘNG  
TÀI NGUYÊN, MÔI TRƢỜNG HẢI ĐẢO 

 (... tên hải đảo ...) 

  

 

  

  

   

  

2. Nội dung thống kê, theo dõi biến động tài nguyên, môi trƣờng hải đảo 

1. Ngày ghi thông tin biến động: 

2. Ngƣời ghi thông tin biến động: 

3. Yếu tố biến động (loại tài nguyên bị biến động, yếu tố môi trƣờng bị biến động): 

4. Nội dung biến động: 
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5. Khu vực bị biến động: 

6. Thời gian biến động: 

7. Nguyên nhân gây ra sự biến động: 

8. Tác động (ảnh hƣởng) của sự biến động lên hải đảo: 

9. Các thông tin khác có liên quan: 

           Mẫu số 06/QĐPD 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH/THÀNH PHỐ ... 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ... /QĐ-UBND  Địa danh, ngày ... tháng ... năm ... 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo  
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ... 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày ... tháng ... năm ...; 
Căn cứ Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo năm 2015; 
Căn cứ Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hƣớng dẫn 
việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tại Tờ trình số... ngày... tháng ... 
năm…, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này hồ sơ tài nguyên các hải đảo có tên dƣới 

đây: 
1. ... (tên hải đảo); 
2. ... (tên hải đảo); 
3. ... (tên hải đảo); 
... 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm quản lý, lƣu trữ, giao nộp hồ 
sơ tài nguyên hải đảo theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố..., Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trƣờng và Thủ trƣởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định 
này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3;  
- Lƣu: VT, HSTNHĐ,... 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

             

Mẫu số 07/QĐPDCN 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH/THÀNH PHỐ ... 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ... /QĐ-UBND  Địa danh, ngày ... tháng ... năm ... 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo cập nhật 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ... 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phƣơng ngày ... tháng ... năm ...; 
Căn cứ Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo năm 2015; 
Căn cứ Thông tƣ số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Bộ trƣởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hƣớng dẫn 
việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tại Tờ trình số... ngày... tháng ... 
năm …, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này hồ sơ tài nguyên hải đảo cập nhật đối 

với các hải đảo có tên dƣới đây: 
1. ... (tên hải đảo) sau khi cập nhật lần thứ ... vào... (thời gian cập nhật). 
2. ... (tên hải đảo) sau khi cập nhật lần thứ ... vào... (thời gian cập nhật). 
3. ... (tên hải đảo) sau khi cập nhật lần thứ ... vào... (thời gian cập nhật). 
... 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm quản lý, lƣu trữ, giao nộp hồ 
sơ tài nguyên hải đảo cập nhật theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố..., Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trƣờng và Thủ trƣởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định 
này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3;  
- Lƣu: VT, HSTNHĐ,... 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

  

 

 

19. Tên thủ tục: Lập, điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1: Thu thập, tổng hợp, đánh giá về hiện trạng tài nguyên, môi trƣờng vùng bờ: 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện thu thập, tổng hợp, 
đánh giá về hiện trạng tài nguyên, môi trƣờng vùng bờ. 

- Bƣớc 2: Xác định các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển: Sở Tài nguyên 
và Môi trƣờng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh lập dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết 
lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Bƣớc 3: Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cƣ có liên quan 
về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển: 

+ Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải đƣợc lấy 
ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cƣ có liên quan thông 
qua hình thức hội nghị, bằng văn bản, lấy ý kiến trực tiếp và công khai trên trang thông tin 
điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND tỉnh. Thời gian công khai trên trang thông 
tin điện tử để lấy ý kiến ít nhất là 45 ngày; 

+ Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải đƣợc 
hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cƣ có liên 
quan quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo. 
Nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý phải đƣợc công khai trên trang thông tin điện tử 
của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND tỉnh; 

+ UBND tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 
về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trƣớc khi phê duyệt. 

- Bƣớc 4: Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển: 
UBND tỉnh phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục. 

- Bƣớc 5: Xác định đƣờng mực nƣớc triều cao trung bình nhiều năm (thời gian: không 
quy định): Căn cứ các điểm có giá trị đặc trƣng mực nƣớc triều của vùng ven biển Việt Nam 
do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 
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40/2016/NĐ-CP, UBND tỉnh chủ trì xác định và công bố đƣờng mực nƣớc triều cao trung 
bình nhiều năm trong phạm vi địa phƣơng theo hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Bƣớc 6: Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển: Sở Tài nguyên và 
Môi trƣờng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện. 

- Bƣớc 7: Lấy ý kiến về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển, phê duyệt ranh giới hành 
lang bảo vệ bờ biển 

+ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển phải đƣợc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân và cộng đồng dân cƣ có liên quan quy định tại Điều 34 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP để 
hoàn thiện trƣớc khi trình phê duyệt. Nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý phải đƣợc 
công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND tỉnh; 

+ UBND tỉnh phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Bƣớc 8: Công bố, cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển: 

+ Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ 
bờ biển, UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố hành lang bảo vệ bờ biển trên các 
phƣơng tiện thông tin đại chúng. Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển phải 
đƣợc niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phƣờng, thị trấn có biển nơi có hành lang bảo vệ 
bờ biển và tại khu vực hành lang bảo vệ bờ biển đƣợc thiết lập; 

+ Trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển 
đƣợc phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cắm mốc 
giới hành lang bảo vệ bờ biển. 

- Bƣớc 9: Điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển: Việc điều chỉnh ranh giới 
hành lang bảo vệ bờ biển đƣợc thực hiện nhƣ đối với việc xác định ranh giới hành lang bảo vệ 
bờ biển quy định tại Điều 37 và Điều 38 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp; trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm quản lý 
Idesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
c1. Thành phần hồ sơ phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo 

vệ bờ biển 

- Tờ trình phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 
(Bản chính); 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt và Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo 
vệ bờ biển; 

- Báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 
đồng dân cƣ có liên quan về dự thảo Danh mục (Bản chính); 
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- Văn bản góp ý, bản chính bảng tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
và cộng đồng dân cƣ có liên quan (Bản sao); 

 c2. Thành phần hồ sơ phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển 

- Tờ trình phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển (Bản chính); 
- Dự thảo Quyết định phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; 
- Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển kèm theo báo cáo thuyết minh 

(Bản chính); 
 - Báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng 

đồng dân cƣ có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển (Bản chính); 
- Văn bản góp ý, bản chính bảng tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

và cộng đồng dân cƣ có liên quan (Bản sao). 
 Số lƣợng hồ sơ: không quy định.  
d) Thời hạn giải quyết: không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 
- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, các bộ, ngành, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cƣ có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
- Quyết định phê duyệt và Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển; 
- Quyết định phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. 

h) Phí, lệ phí: không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu báo cáo đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trƣờng vùng bờ phục vụ thiết lập hành 
lang bảo vệ bờ biển (Phụ lục 01 thuộc Phụ lục kèm theo Thông tƣ số 29/2016/TT-BTNMT 
ngày 12/10/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định kỹ thuật thiết lập 
hành lang bảo vệ bờ biển). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 
- Phải căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển quy 

định tại khoản 1 Điều 23 Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo; 
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- Bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính 
đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, phát huy các giá trị 
di sản văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phƣơng; 

- Phải phù hợp với quy định của pháp luật về đê điều, khu vực biên giới trên biển; bảo 
đảm quốc phòng, an ninh; 

- Phải xác định rõ chỉ giới hành lang bảo vệ bờ biển ở các khu vực thiết lập hành lang 
bảo vệ bờ biển; 

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nƣớc, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng dân cƣ, tổ chức, cá 
nhân có liên quan trong khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; bảo đảm quyền tiếp cận 
của ngƣời dân với biển. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo; 

- Thông tƣ số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 
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Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo 

Phụ lục 01 

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN, MÔI TRƢỜNG VÙNG 
BỜ PHỤC VỤ THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN 

Báo cáo đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trƣờng vùng bờ gồm 4 chƣơng và có bố 
cục nhƣ sau: 

Mục lục 

Danh mục từ viết tắt 
Danh mục bảng biểu, hình vẽ 

Chƣơng 1: Giới thiệu chung 

Nội dung của chƣơng này bao gồm: 
1. Giới thiệu chung về báo cáo: mục đích, phạm vi của báo cáo. 
2. Khái quát các nội dung cơ bản của báo cáo. 
3. Giới thiệu tổng quan về phạm vi, điều kiện tự nhiên, dân số, kinh tế - xã hội tại 

khu vực vùng bờ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có biển phải thiết lập hành 
lang bảo vệ bờ biển. 

Chƣơng 2: Đánh giá đặc điểm, chế độ sóng tại khu vực vùng bờ 

Nội dung chính của chƣơng này bao gồm: 
1. Đánh giá chế độ sóng ngoài khơi 
a) Việc đánh giá chế độ sóng ngoài khơi phải căn cứ vào số liệu sóng đo đạc thực tế 

hoặc số liệu sóng tái phân tích từ kết quả mô hình sóng ngoài khơi tại những vị trí có độ 
sâu lớn hơn 20 m trong thời đoạn ít nhất là 10 năm; 

b) Đánh giá, xác định các đặc trƣng thống kê về chiều cao sóng, chu kỳ sóng, bao 
gồm các giá trị nhỏ nhất, trung bình, lớn nhất; vẽ biểu đồ hoa sóng; 

c) Tính toán, xác định chuỗi số liệu chiều cao sóng, chu kỳ sóng có nghĩa hằng năm; 
d) Tính toán, xác định chiều cao sóng và chu kỳ sóng có nghĩa ứng với tần suất 1%, 

2%, 5%, 10%, 50% và 99,9%. 

2. Đánh giá chế độ sóng ven bờ 

a) Việc đánh giá chế độ sóng ven bờ đƣợc thực hiện trên cơ sở kết quả tính toán lan 
truyền sóng ngoài khơi vào vùng biển ven bờ thông qua mô hình mô phỏng sóng ven bờ 
theo quy trình sử dụng mô hình quy định tại Điều 24 Thông tƣ này; 

b) Các đặc trƣng sóng ven bờ đƣợc tính toán tại các vị trí thuộc vùng biển ven bờ 
đến đƣờng đẳng sâu 20 m, khoảng cách giữa hai vị trí liền nhau không quá 300 m; 
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c) Tính toán, xác định chiều cao sóng, chu kỳ sóng ven bờ ứng với tần suất 1%, 2%, 
5%, 10%, 50% và 99,9%. 

3. Xây dựng tập bản đồ trƣờng sóng 

Tập bản đồ trƣờng sóng đƣợc xây dựng cho vùng biển ven bờ của tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ƣơng có biển từ các kết quả tính toán, đánh giá chế độ sóng ngoài khơi và 
sóng ven bờ quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

Chƣơng 3: Đánh giá dao động mực nƣớc, mực nƣớc biển dâng do bão 

Nội dung chính của chƣơng này bao gồm: 
1. Việc đánh giá dao động mực nƣớc biển ven bờ, mực nƣớc biển dâng do bão tại 

vùng biển ven bờ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có biển phải căn cứ vào thông 
tin, dữ liệu về mực nƣớc biển, khí áp, gió tại các trạm khí tƣợng, thủy văn, hải văn hiện có 
và nguồn thông tin, dữ liệu khác. 

2. Trình tự thực hiện việc đánh giá dao động mực nƣớc, mực nƣớc biển dâng do bão 
bao gồm: 

a) Lựa chọn vị trí, các trạm khí tƣợng, thủy văn, hải văn đại diện cho tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ƣơng có biển để đánh giá dao động mực nƣớc biển ven bờ, mực nƣớc 
biển dâng do bão; 

b) Đánh giá dao động mực nƣớc biển ven bờ trên cơ sở số liệu đo đạc tại các trạm 
thủy văn, hải văn đã xác định; 

c) Đánh giá mực nƣớc biển dâng do bão, trên cơ sở số liệu đo đạc mực nƣớc và kết 
quả dự tính mực nƣớc triều thiên văn. Trƣờng hợp vùng biển ven bờ của tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ƣơng có biển không có trạm đo đạc mực nƣớc biển thì sử dụng tính toán 
mực nƣớc dâng do bão trên cơ sở dữ liệu về gió, khí áp; 

d) Sử dụng phƣơng pháp phân tích thống kê, xác định mực nƣớc biển dâng do bão 
với tần suất 1%, 2%, 5%, 10%, 50% và 99,9%. 

Chƣơng 4: Đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trƣờng vùng bờ 

Nội dung của chƣơng này bao gồm: 
1. Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái; tình trạng sạt lở, bồi tụ tại khu vực vùng bờ; 

diễn biến, phạm vi, mức độ ảnh hƣởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng đến 
vùng bờ; hiện trạng khai thác, sử dụng tại khu vực vùng bờ, các mâu thuẫn xung đột. 

2. Lập các bảng tổng hợp theo yêu cầu xác định khu vực phải thiết lập hành lang bảo 
vệ bờ biển làm căn cứ đề xuất các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Các 
bảng tổng hợp đƣợc lập theo mẫu Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3 (kèm theo Báo cáo). 

Kết luận, kiến nghị 
Các mẫu Bảng kèm theo báo cáo 

Danh mục tài liệu tham khảo 
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Bảng 1. Tổng hợp kết quả đánh giá phục vụ đề xuất các khu vực có hệ sinh thái cần bảo vệ, các khu vực cần duy trì 
giá trị dịch vụ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên 

 

TT Khu vực vùng bờ 

Có hệ sinh thái 
tự nhiên quan 
trọng đối với 

quốc gia, quốc tế, 
đặc thù hoặc đại 

diện cho một 
vùng sinh thái tự 

nhiên 

Là nơi sinh sống 
tự nhiên thƣờng 
xuyên hoặc theo 
mùa của ít nhất 
một loài thuộc 
Danh mục loài 
nguy cấp, quý, 
hiếm đƣợc ƣu 

tiên bảo vệ 

Có giá trị đặc 
biệt về khoa học, 

giáo dục 

Có cảnh quan 
môi trƣờng, nét 
đẹp độc đáo của 
tự nhiên, có giá 
trị du lịch sinh 

thái 

1 
Khu vực vùng bờ thuộc 

phƣờng X 
X X X  

2 
Khu vực vùng bờ thuộc 

phƣờng Y  X X  

3 
Khu vực vùng bờ thuộc 

phƣờng A, B 
X    

4 
Khu vực vùng bờ thuộc 

phƣờng A, B và C  X X  

...      
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Bảng 2. Tổng hợp kết quả đánh giá phục vụ đề xuất các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở gắn với yêu cầu giảm 
thiểu mức độ ảnh hƣởng của sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng 

 

TT 
Khu vực 
vùng bờ 

Biên độ 
triều 
trung 

bình (m) 

Tốc độ sạt 
lở hoặc bồi 

tụ hàng 
năm 

(m/năm) 

Địa chất Địa mạo 
Thảm phủ 

bề mặt 
Các hoạt động 
của con ngƣời 

Mức độ bảo vệ 
chống lại năng 

lƣợng sóng thịnh 
hành 

Số lƣợng 
cơn bão, áp 
thấp nhiệt 
đới /năm 

1 

Khu vực 
vùng bờ 

thuộc 
phƣờng X 

0,2 0 Đá cứng Núi 
Rừng ngập 

mặn 

Không có hoạt 
động can thiệp 
của con ngƣời 

hoặc không 
làm suy giảm 
nguồn bùn cát 

Đƣợc che chắn 
một phần nhằm 
chống lại năng 

lƣợng sóng ngoài 
khơi 

1 

2 

Khu vực 
vùng bờ 

thuộc 
phƣờng Y 

2 -1 Đá mềm Núi 
Rừng phi 

lao 

Không có hoạt 
động can thiệp 
của con ngƣời 

hoặc không 
làm suy giảm 
nguồn bùn cát 

Đƣợc che chắn 
một phần nhằm 
chống lại năng 

lƣợng sóng ngoài 
khơi 

3 

3 

Khu vực 
vùng bờ 

thuộc 
phƣờng A, B 

1,5 -2 
Bùn cát thô 
không cố 

kết 

Doi cát, cửa 
sông ven 

biển 

Rừng phi 
lao 

Có hoạt động 
can thiệp của 

con ngƣời 
nhằm để ổn 
định bờ biển 

Trực tiếp tiếp xúc 
với sự tác động 

của sóng bão, với 
vùng sóng đổ hẹp 

2 

4 

Khu vực 
vùng bờ 

thuộc 
phƣờng A, B 

và C 

0,5 -2 
Bùn cát thô 
không cố 

kết 

Doi cát, cửa 
sông ven 

biển 

Không có 
thảm thực 

vật 

Có hoạt động 
can thiệp của 

con ngƣời 
nhằm để ổn 
định bờ biển 

Trực tiếp tiếp xúc 
với sự tác động 

của sóng bão, với 
vùng sóng đổ hẹp, 

không cố kết 

1 

...          
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Bảng 3. Tổng hợp kết quả đánh giá phục vụ đề xuất các khu vực gắn với yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận của ngƣời 
dân với biển 

 

TT 
Khu vực vùng 

bờ 

Mật độ dân 
số tại vùng 

đất ven biển 

Các hoạt động khai thác, sử dụng tại khu vực vùng bờ Số lƣợng ngƣời dân 
tại vùng đất ven 

biển có sinh kế phụ 
thuộc trực tiếp vào 

biển 

Du lịch Nuôi trồng Đánh bắt Hoạt động 
khác 

1 
Khu vực vùng 

bờ thuộc 
phƣờng X 

      

2 
Khu vực vùng 

bờ thuộc 
phƣờng Y 

      

3 
Khu vực vùng 

bờ thuộc 
phƣờng A, B 

      

4 

Khu vực vùng 
bờ thuộc 

phƣờng A, B và 
C 

      

...        
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20. Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm 
hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giao khu vực 
biển của UBND cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1: Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành 05 năm một lần mức thu tiền sử 

dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa 
bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của UBND tỉnh. 

Bƣớc 2: UBND tỉnh ban mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng 
nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giao khu vực 
biển của UBND tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Qua hệ thống văn phòng điện tử (Idesk) và qua dịch vụ 
bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính; 
- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không quy định. 
h) Phí, lệ phí: không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao 

các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.  

21. Tên thủ tục: Xét thăng hạng địa chính viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 
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Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng.  
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- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
- Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, 
đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

- Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 
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Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng địa chính viên hạng III, hồ sơ 

đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 
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+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.    

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng địa chính viên hạng 
III, hồ sơ bao gồm:  

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng địa chính viên hạng III. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ 
chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính Quyết định 
bổ nhiệm chức danh địa chính viên hạng III và xếp lƣơng viên chức trúng tuyển trong 
kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng địa chính viên hạng III đáp ứng các tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. - 
Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức.  

- Thông tƣ liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.  

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên 
ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định. 

22. Tên thủ tục: Xét thăng hạng địa chính viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
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- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
- Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
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08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 
thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

- Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 
hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
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điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng địa chính viên hạng II, hồ sơ 

đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.   

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 
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(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng địa chính viên hạng II, 
hồ sơ bao gồm:  

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đề nghị xét thăng hạng đối với chức 
danh địa chính viên hạng II kèm theo đề án và danh sách viên chức đủ điều kiện xét 
thăng hạng chức danh địa chính viên hạng II; 

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng địa chính viên hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, ban, 
ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND cấp huyện. Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên 
và Môi trƣờng, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, 
UBND cấp huyện. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND 
tỉnh 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lƣơng chuyên viên 
chính và tƣơng đƣơng; bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp hạng II đối với 
các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lƣơng chuyên viên 
chính và tƣơng đƣơng, chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với cán bộ, công 
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chức, viên chức (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh Sở Nội vụ 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính Quyết định 
bổ nhiệm chức danh địa chính viên hạng II và xếp lƣơng viên chức trúng tuyển trong 
kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng địa chính viên hạng II đáp ứng các tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. - 
Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức.  

- Thông tƣ liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.  

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên 
ngành tài nguyên và môi trƣờng.  
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- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định. 
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23. Tên thủ tục: Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên và môi trƣờng 
hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 
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- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
- Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, 
đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

- Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 
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- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng III, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 
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- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng.  

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng điều tra viên tài 
nguyên môi trường hạng III, hồ sơ bao gồm:  

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng điều tra viên tài nguyên môi trƣờng hạng III. 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự 
nghiệp công lập, UBND cấp huyện.  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính Quyết định 

bổ nhiệm chức danh Điều tra viên tài nguyên môi trƣờng hạng III và xếp lƣơng viên 
chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng điều tra viên tài nguyên môi trƣờng hạng III 

đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 
01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 
02/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. - 
Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức.  

- Thông tƣ liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.  

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng.  
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- Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên 
ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định. 

24. Tên thủ tục: Xét thăng hạng Điều tra viên tài nguyên và môi trƣờng 
hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
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+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
- Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 
thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
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cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

- Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng điều tra viên tài nguyên môi 

trường hạng II, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
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- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 
ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.   

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng điều tra viên tài 

nguyên môi trường hạng II, hồ sơ bao gồm:  
Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đề nghị xét thăng hạng đối với chức 

danh Điều tra viên tài nguyên môi trƣờng hạng II kèm theo đề án và danh sách viên 
chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Điều tra viên tài nguyên môi trƣờng hạng 
II; 

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 
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- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng điều tra viên tài nguyên môi trƣờng hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, ban, 
ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND cấp huyện. Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên 
và Môi trƣờng, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND 
tỉnh 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lƣơng chuyên viên 
chính và tƣơng đƣơng; bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp hạng II đối với 
các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lƣơng chuyên viên 
chính và tƣơng đƣơng, chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với cán bộ, công 
chức, viên chức (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh Sở Nội vụ 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính Quyết định 
bổ nhiệm chức danh Điều tra viên tài nguyên môi trƣờng hạng II và xếp lƣơng viên 
chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng điều tra viên tài nguyên môi trƣờng hạng II đáp 

ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 
01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Thông tƣ số 06/2024/TT-
BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 
chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. - 
Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức.  

- Thông tƣ liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.  

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên 
ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định. 

25. Tên thủ tục: Xét thăng hạng quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng 
hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
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- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
- Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
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08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, 
đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

- Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
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điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng quan trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng III, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng.  
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(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng quan trắc viên tài 
nguyên môi trường hạng III, hồ sơ bao gồm:  

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng hạng III. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự 
nghiệp công lập, UBND cấp huyện. 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính Quyết định 

bổ nhiệm chức danh Quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng hạng III và xếp lƣơng viên 
chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng hạng III 

đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 
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01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 
05/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. - 
Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức.  

- Thông tƣ liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.  

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên 
ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định. 

26. Tên thủ tục: Xét thăng hạng Quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng 
hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
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xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
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Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 
thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
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ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng quan trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng II, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 
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+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.   

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng quan trắc viên tài 
nguyên môi trường hạng II, hồ sơ bao gồm:  

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đề nghị xét thăng hạng đối với chức 
danh Quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng hạng II kèm theo đề án và danh sách viên 
chức đủ điều kiện xét thăng hạng chức danh Quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng 
hạng II; 

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, ban, 
ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND cấp huyện.  

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  
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Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lƣơng chuyên viên 
chính và tƣơng đƣơng; bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp hạng II đối với 
các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lƣơng chuyên viên 
chính và tƣơng đƣơng, chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với cán bộ, công 
chức, viên chức (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND 
tỉnh 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh Sở Nội vụ 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng quan trắc viên tài nguyên môi trƣờng hạng II 

đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 
01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Thông tƣ số 06/2024/TT-
BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. - 
Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức.  

- Thông tƣ liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.  
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- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên 
ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định. 
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27. Tên thủ tục: Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
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con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
- Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, 
đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

- Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
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về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng đo đạc bản đồ viên hạng III, hồ 

sơ đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 
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Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng.  

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng đo đạc bản đồ viên 
hạng III, hồ sơ bao gồm:  

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng đo đạc bản đồ viên hạng III. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự 
nghiệp công lập, UBND cấp huyện. 
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- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính Quyết định 

bổ nhiệm chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng III và xếp lƣơng viên chức trúng tuyển 
trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng đo đạc bản đồ viên hạng III đáp ứng các tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. - 
Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức.  

- Thông tƣ liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.  

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên 
ngành tài nguyên và môi trƣờng.  
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- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định. 

28. Tên thủ tục: Xét thăng hạng Đo đạc bản đồ viên hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 
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+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
- Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 
thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

- Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 
hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
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văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng đo đạc bản đồ viên hạng II, hồ sơ 

đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
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nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.   

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng đo đạc bản đồ viên 
hạng II, hồ sơ bao gồm:  

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đề nghị xét thăng hạng đối với chức 
danh Đo đạc bản đồ viên hạng II kèm theo đề án và danh sách viên chức đủ điều kiện 
xét thăng hạng chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng II; 

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 
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- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng đo đạc bản đồ viên hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, ban, 
ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND cấp huyện.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  
Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lƣơng chuyên viên 

chính và tƣơng đƣơng; bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp hạng II đối với 
các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lƣơng chuyên viên 
chính và tƣơng đƣơng, chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với cán bộ, công 
chức, viên chức (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh 

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, 
UBND tỉnh 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh Sở Nội vụ 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính Quyết định 
bổ nhiệm chức danh Đo đạc bản đồ viên hạng II và xếp lƣơng viên chức trúng tuyển 
trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng đo đạc bản đồ viên hạng II đáp ứng các tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 
chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. - Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức.  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.  

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. - 
Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức.  

- Thông tƣ liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.  

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên 
ngành tài nguyên và môi trƣờng.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định. 

29. Tên thủ tục: Trình ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi, 
loại bỏ phƣơng tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phƣơng tiện giao 
thông gây ô nhiễm môi trƣờng sau khi đƣợc ban hành 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế 

hoạch chuyển đổi, loại bỏ phƣơng tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, 
phƣơng tiện giao thông gây ô nhiễm môi trƣờng (khoản 3 Điều 75 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trƣờng năm 2020). Nội dung Kế hoạch chuyển đổi, loại bỏ phƣơng tiện giao 
thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phƣơng tiện giao thông gây ô nhiễm môi trƣờng 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 75 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Bƣớc 2. UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển 
đổi, loại bỏ phƣơng tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phƣơng tiện giao 
thông gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Bƣớc 3. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi, loại bỏ 
phƣơng tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phƣơng tiện giao thông gây ô 
nhiễm môi trƣờng. 
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b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử (Idesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  
- Tờ trình;  
- Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi, loại bỏ phƣơng tiện giao thông sử dụng nhiên 

liệu hóa thạch, phƣơng tiện giao thông gây ô nhiễm môi trƣờng; dự thảo Nghị quyết 
ban hành Kế hoạch chuyển đổi, loại bỏ phƣơng tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa 
thạch, phƣơng tiện giao thông gây ô nhiễm môi trƣờng;  

- Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chuyển đổi, 
loại bỏ phƣơng tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phƣơng tiện giao thông 
gây ô nhiễm môi trƣờng;  

-Văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan. 
Số lƣợng: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh/Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch chuyển đổi, loại bỏ 

phƣơng tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phƣơng tiện giao thông gây ô 
nhiễm môi trƣờng.  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy 

định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

30. Tên thủ tục: Lập  dự  toán  chi  ngân  sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo 
các  hạng  mục  công  trình cho   địa   phƣơng   nơi   có khoáng sản đƣợc khai 
thác. 

a) Trình tự thực hiện:  
Căn cứ thực tế nguồn thu hàng năm từ hoạt động khai thác khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
thông qua dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình 
cho địa phƣơng nơi có khoáng sản đƣợc khai thác quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị 
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định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử (Idesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  
- Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh và Dự 

thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự 
toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình cho địa 
phƣơng nơi có khoáng sản đƣợc khai thác; 

- Các văn bản liên quan khác 

d) Thời hạn giải quyết: không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt dự toán chi 

ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình cho địa phƣơng nơi có 
khoáng sản đƣợc khai thác. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
- Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 
31. Tên thủ tục: Phê duyệt Phƣơng án bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác 

trên địa bàn địa phƣơng 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất kế hoạch; 
- Bƣớc 2: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổng hợp, lập, trình UBND tỉnh phê 

duyệt Phƣơng án bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác trên địa bàn địa phƣơng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử (Idesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phƣơng án bảo vệ khoáng 
sản chƣa khai thác trên địa bàn địa phƣơng; 
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- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phƣơng án bảo vệ 
khoáng sản chƣa khai thác trên địa bàn địa phƣơng 

d) Thời hạn giải quyết: không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Phê duyệt 

Phƣơng án bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác trên địa bàn địa phƣơng. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Ngân sách nhà nƣớc chi 

cho Phƣơng án bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác trên địa bàn địa phƣơng. Tuy nhiên, 

Bộ Tài chính chưa hướng dẫn về định mức chi ngân sách cho Phương án bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương để thực hiện. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
- Điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 
32. Tên thủ tục: Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng cấp huyện hoàn thiện hồ sơ quy 
hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 
huyện để trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua trƣớc khi Ủy ban nhân dân 
cấp huyện trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để thẩm định; đối với các địa phƣơng 
không có tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện 
trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để thẩm định;  

- Bƣớc 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch, điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến các thành viên Hội đồng thẩm định để lấy ý kiến 
 - Bƣớc 3: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ lấy ý 
kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Tài nguyên 
và Môi trƣờng 
 - Bƣớc 4: Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý 
kiến, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định 
và gửi thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; 



119 

 - Bƣớc 5: Trong thời hạn không quá 10 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện có 
trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ 
quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 
 - Bƣớc 6: Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch , điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; 
- Báo cáo thuyết minh về quy hoạch sử dụng đất; 
- Hệ thống bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng số); 
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định; 
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện. 
Số lƣợng: 05 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 50 (Năm mƣơi) ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tham mƣu trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
cấp huyện. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quy hoạch, 
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024. 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 
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33. Tên thủ tục: Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm 
cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng 
năm cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để thẩm định; 
 Thời gian thực hiện: quý III hàng năm 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp 
huyện đến các thành viên của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến.  
 - Bƣớc 3: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 
lệ, các thành viên của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến thẩm định 
bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 
 - Bƣớc 4: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời 
gian lấy ý kiến, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng 
thẩm định kế hoạch sử dụng đất, gửi thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng 
đất hằng năm cấp huyện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để hoàn thiện hồ sơ; 
 - Bƣớc 5: Căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã đƣợc 
hoàn thiện, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
xong trƣớc ngày 31 tháng 12 hằng năm: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đƣợc văn 
bản thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định) 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Báo cáo thuyết minh về kế hoạch sử dụng đất; 
- Hệ thống bảng biểu, sơ đồ, bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng 

số);  
- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử 

dụng đất hằng năm cấp huyện.  
Số lƣợng: 05 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 35 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm cấp huyện. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024. 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 
34. Tên thủ tục: Ban hành quyết định về xác định vị trí, ranh giới của vùng 

bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện điều tra, đánh giá các khu 

vực có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng dễ bị tổn thƣơng trƣớc tác động của ô nhiễm 
môi trƣờng và xác định mục tiêu bảo vệ môi trƣờng đối với khu vực có yếu tố nhạy 
cảm về môi trƣờng dễ bị tổn thƣơng trƣớc tác động của ô nhiễm môi trƣờng. Xác định 
phƣơng án về vị trí, quy mô, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế 
phát thải trên địa bàn quản lý. Dự thảo quyết định xác định vị trí, ranh giới của vùng 
bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn tỉnh (Khoản 2, Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022) 

- Bƣớc 2. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tham mƣu trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quyết định xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn 
chế phát thải trên địa bàn quản lý. 

- Bƣớc 3. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về xác định vị trí, ranh 
giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử (Idesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
- Tờ trình;  
- Dự thảo Phƣơng án xác định vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, 

vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý đã đƣợc xác định trong quy hoạch tỉnh 
trong kỳ quy hoạch; dự thảo Quyết định phê duyệt Phƣơng án xác định vị trí, ranh 
giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý;  

- Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu hoàn thiện dự thảo Phƣơng án xác định vị 
trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản 
lý;  

- Văn bản góp ý của các cơ quan có liên quan. 
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Số lƣợng: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về xác định vị trí, ranh 
giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn quản lý. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14. 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 
35. Tên thủ tục: Di dời, phá dỡ mốc đo đạc 

a) Trình tự thực hiện: 
* Đối với trường hợp di dời mốc đo đạc trên diện tích đất đã giao cho cơ 

quan, tổ chức 

- Bƣớc 1: Cơ quan, tổ chức gửi văn bản về việc yêu cầu di dời mốc đo đạc gửi 
Sở Tài nguyên và Môi trƣờng trong đó nêu rõ lý do cần phải di dời.  

- Bƣớc 2: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì và phối hợp các đơn vị liên 
quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc di dời đối với mốc đo đạc 
thuộc phạm vi quản lý.  

Đối với mốc đo đạc không thuộc phạm vi quản lý, Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng tham mƣu Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi văn bản tới bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ có liên quan giải quyết 

- Bƣớc 3: Khi đƣợc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận di dời mốc đo đạc, Sở 
Tài nguyên và Môi trƣờng lập thiết kế kỹ thuật - dự toán về việc di dời mốc đo đạc 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Đối với mốc đo đạc không thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thì Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi thiết kế kỹ thuật - dự toán tới bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan để thẩm định trƣớc khi trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt. 
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- Bƣớc 4: Sau khi thiết kế kỹ thuật - dự toán về việc di dời mốc đo đạc đƣợc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Cơ quan, tổ chức yêu cầu di dời mốc đo đạc có trách 
nhiệm chuyển kinh phí đã đƣợc phê duyệt theo thiết kế kỹ thuật - dự toán cho Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đƣợc kinh phí, Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng phải tổ chức thực hiện việc di dời mốc đo đạc. 

- Bƣớc 5: Sau khi hoàn thành việc di dời mốc đo đạc, Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng có trách nhiệm bàn giao kết quả di dời mốc đo đạc theo quy định tại khoản 7 
Điều 36 của Luật Đo đạc và bản đồ và quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 35 13/3/2019 của Chính phủ.  

Đối với mốc đo đạc không thuộc phạm vi quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
gửi kết quả di dời mốc đo đạc tới bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 
liên quan. 

* Đối với trường hợp di dời mốc đo đạc khi giao đất cho cơ quan, tổ chức, cá 
nhân  

- Bƣớc 1: Cơ quan có thẩm quyền giao đất theo quy định của pháp luật về đất 
đai có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiểm đếm các mốc đo đạc có trên diện tích đất dự 
kiến giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Sở Tài nguyên và Môi trƣờng để làm căn 
cứ lập thiết kế kỹ thuật - dự toán di dời các mốc đo đạc liên quan  

- Bƣớc 2: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng lập thiết kế kỹ thuật - dự toán di dời 
các mốc đo đạc liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Dự toán kinh phí di 
dời mốc đo đạc được phê duyệt là căn cứ để cơ quan, tổ chức, cá nhân chi trả bồi 
thường cho việc di dời mốc đo đạc trên diện tích đất dự kiến sẽ giao) 

- Bƣớc 3: Cơ quan, tổ chức yêu cầu di dời mốc đo đạc có trách nhiệm chuyển 
kinh phí đã đƣợc phê duyệt theo thiết kế kỹ thuật - dự toán cho Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đƣợc kinh phí, Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng phải tổ chức thực hiện việc di dời mốc đo đạc. 

- Bƣớc 4: Sau khi hoàn thành việc di dời mốc đo đạc, Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng có trách nhiệm bàn giao kết quả di dời mốc đo đạc theo quy định tại khoản 7 
Điều 36 của Luật Đo đạc và bản đồ và quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
27/2019/NĐ-CP ngày 35 13/3/2019 của Chính phủ.  

* Đối với trường hợp di dời mốc đo đạc do ảnh hưởng của điều kiện tự 
nhiên, thiên tai và tác động ngoại cảnh khác làm mất, hư hỏng, thay đổi vị trí. 

- Bƣớc 1: Cơ quan, tổ chức gửi văn bản báo cáo về việc mốc đo đạc bị mất, hƣ 
hỏng, thay đổi vị trí do ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên tới Sở Tài nguyên và Môi 
trƣờng trong đó nêu rõ lý do cần phải di dời.  

- Bƣớc 2: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán di dời các mốc đo đạc thuộc phạm vi quản lý của 
mình, tổ chức triển khai thực hiện việc di dời sau khi đƣợc phê duyệt. 
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp, trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử 
(Idesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: các sở, ban, ngành và các tổ chức 
trong nƣớc thực hiện công trình để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh mà công trình hạ tầng đo đạc không thể duy trì tồn tại. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Di dời mốc công trình hạ tầng đo 
đạc đến nơi ổn định tồn tại lâu dài hoặc phá bỏ mốc công trình hạ tầng đo đạc 

- Biên bản bàn giao hiện trạng mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc tại 
thực địa; 

- Sơ đồ vị trí mốc đo đạc, hành lang bảo vệ mốc đo đạc. 
h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định 

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 thông qua ngày 14/96/2018; 
- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 
Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP. 

36. Tên thủ tục: Xét thăng hạng Dự báo viên khí tƣợng thủy văn hạng III 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
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xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
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Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, 
đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
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ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng dự báo viên khí tượng thủy văn 

hạng III, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 
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+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng.  

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng dự báo viên khí tượng 
thủy văn hạng III, hồ sơ bao gồm:  

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng dự báo viên khí tƣợng thủy văn hạng III. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự 
nghiệp công lập, UBND cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng dự báo viên khí tƣợng thủy văn hạng III đáp 

ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 
01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 
03/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. 
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng  
- Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tƣ liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tƣợng thủy văn. 

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định.  

37. Tên thủ tục: Xét thăng hạng Dự báo viên khí tƣợng thủy văn hạng II 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 



131 

xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
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Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 
thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
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ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng dự báo viên khí tượng thủy văn 

hạng II, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 
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+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.   

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng dự báo viên khí tượng 
thủy văn hạng II, hồ sơ bao gồm:  

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng dự báo viên khí tƣợng thủy văn hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, ban, 
ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND cấp huyện.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  
Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lƣơng chuyên viên 

chính và tƣơng đƣơng; bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp hạng II đối với 
các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lƣơng chuyên viên 
chính và tƣơng đƣơng, chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với cán bộ, công 
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chức, viên chức (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng dự báo viên khí tƣợng thủy văn hạng II đáp ứng 

các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-
BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT 
ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. 
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng  
- Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tƣ liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tƣợng thủy văn. 

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định.  
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38. Tên thủ tục: Xét thăng hạng kiểm soát viên khí tƣợng thủy văn hạng 
III 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 
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- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 
xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT 
ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, 
đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 
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- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng kiểm soát viên khí tượng thủy văn 

hạng III, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 
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- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng.  

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng kiểm soát viên khí 
tượng thủy văn hạng III, hồ sơ bao gồm:  

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng kiểm soát viên khí tƣợng thủy văn hạng III. 



140 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các Sở, ban, ngành, đơn vị sự 
nghiệp công lập, UBND cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng kiểm soát viên khí tƣợng thủy văn hạng III đáp 

ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 
01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 
04/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. 
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng  
- Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Thông tƣ liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tƣợng thủy văn. 

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định.  

39. Tên thủ tục: Xét thăng hạng kiểm soát viên khí tƣợng thủy văn hạng II 
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a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo ngƣời 
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định cử viên chức 
dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, gửi cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền quy định. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 
trách nhiệm trƣớc pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức đƣợc cử tham dự 
xét thăng hạng và lƣu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng của viên chức 
theo quy định của pháp luật. 

Bƣớc 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:  
- Khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án tổ chức xét 
thăng hạng. Nội dung của Đề án đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, tổ chức xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp đƣợc quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có nhiệm vụ, 
quyền hạn nhƣ sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát 
hạch; 

+ Tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra, sát hạch theo quy chế; 
+ Báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Không bố trí những ngƣời có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của ngƣời 
xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của ngƣời xét thăng hạng; vợ hoặc chồng, 
con đẻ hoặc con nuôi của ngƣời xét thăng hạng hoặc những ngƣời đang trong thời hạn 



142 

xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

* Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 
- Nội dung: Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội 
vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trƣờng.  

- Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 
Bƣớc 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 
- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là ngƣời đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 
08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3 Thông tƣ số 06/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 
thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

- Trƣờng hợp cơ quan, đơn vị có số lƣợng viên chức dự xét thăng hạng nhiều 
hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã đƣợc phê duyệt thì việc xác định viên chức trúng tuyển 
xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ƣu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã đƣợc cấp có 
thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 
+ Viên chức là ngƣời dân tộc thiểu số; 
+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 
- Trƣờng hợp không xác định đƣợc ngƣời trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

viên chức thì ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có văn bản báo 
cáo với ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết định ngƣời trúng 
tuyển theo ý kiến của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức. 

Bƣớc 4. Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
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viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

Bƣớc 5. Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

Trƣờng hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhƣng sau đó bị 
xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì chƣa 
ra quyết định bổ nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. Khi hết 
thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trƣờng hợp bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
đã đƣợc phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền 
quyết định việc bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hƣởng lƣơng 
mới, thời gian xét nâng bậc lƣơng lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lƣơng (nếu 
có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

- Việc xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện:  
Nộp trực tiếp hoặc qua bƣu chính công ích hoặc qua hệ thống quản lý văn bản 

điện tử (iDesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ:  
(1) Đối với viên chức được cử xét thăng hạng kiểm soát viên khí tượng thủy văn 

hạng II, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 30 

ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có 
xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

- Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 
nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 
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Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 
hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trƣờng hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau thì đƣợc sử dụng thay 
thế chứng chỉ ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung 
Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) cùng trình độ đào tạo 
hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo 
yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so 
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.   

- Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét 
thăng hạng. 

(2) Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng kiểm soát viên khí 
tượng thủy văn hạng II, hồ sơ bao gồm:  

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp; 

- Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 
Số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết:  
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng 

hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng có 
văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 
về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, đơn vị có 
viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang thông tin điện 
tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét thăng hạng. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ nhiệm và xếp 
lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển theo quy định. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị cử 
viên chức xét thăng hạng kiểm soát viên khí tƣợng thủy văn hạng II. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan thực hiện TTHC: Đơn vị sự nghiệp công lập; Các sở, ban, 
ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập; UBND cấp huyện.  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  
Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lƣơng chuyên viên 

chính và tƣơng đƣơng; bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp hạng II đối với 
các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lƣơng chuyên viên 
chính và tƣơng đƣơng, chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II đối với cán bộ, công 
chức, viên chức (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Viên chức đƣợc xét thăng hạng kiểm soát viên khí tƣợng thủy văn hạng II đáp 

ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Văn bản hợp nhất số 
01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ; Điều 3, Thông tƣ số 06/2024/TT-
BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 08/01/2024 của Bộ Nội vụ. 
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng  
- Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 
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- Thông tƣ liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tƣợng thủy văn. 

- Thông tƣ số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trƣờng sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trƣờng. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bình 
Định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định.  
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP HUYỆN, XÃ 

1. Tên thủ tục: Phê  duyệt  phƣơng  án  bảo vệ   môi   trƣờng   cho   làng 
nghề do Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn trình. 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

phê duyệt Phƣơng án bảo vệ môi trƣờng làng nghề, bảo đảm phù hợp với tình hình 
thực tế tại địa phƣơng và kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề không khuyến khích phát 
triển tại làng nghề, kế hoạch di dời cơ sở, hộ gia đình ra khỏi làng nghề đã đƣợc Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Nội dung phƣơng án bảo vệ môi trƣờng làng nghề 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Bƣớc 2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Phƣơng án bảo vệ môi trƣờng 
làng nghề. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử (Idesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Phƣơng án 

bảo vệ môi trƣờng làng nghề. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Điểm a Khoản 4 Điều 56 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020. 

- Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

2. Tên thủ tục: Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến  
khích  phát  triển  tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia  đình  sản  xuất  ra  khỏi làng 
nghề. 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1. Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện 

danh sách cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát 
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triển tại làng nghề; cơ sở, hộ gia đình không thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành, 
nghề và các trƣờng hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này; 

Bƣớc 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch chuyển đổi ngành, 
nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất 
ra khỏi làng nghề trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Bƣớc 3. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề 
không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình sản xuất ra khỏi 
làng nghề. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử (Idesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch 
chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ 
gia đình sản xuất ra khỏi làng nghề. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.  
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

3. Tên thủ tục: Xác định vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển đối với 
trƣờng hợp thuộc thẩm quyền 

a) Trình tự thực hiện: 
- Bƣớc 1: Trƣớc khi xác định vị trí, ranh giới, diện tích để giao khu vực biển 

trong trƣờng hợp chƣa có các quy hoạch quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển 
nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, UBND cấp huyện có 
biển lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, cơ quan quân đội, công an cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan về các nội 
dung quy định tại điểm a, b và c khoản tại khoản 4, Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-
CP. 
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- Bƣớc 2: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, cơ quan quân đội, công an cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan góp ý gửi 
UBND cấp huyện có biển. 

- Bƣớc 3: UBND cấp huyện có biển thực hiện xác định vị trí, ranh giới, diện 
tích để giao khu vực biển. 

 b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp; trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm quản 
lý Idesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng; 
- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan quân đội, công an cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức 
có liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không quy định. 
h) Phí, lệ phí: không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc xác định vị trí, ranh giới, diện tích để giao khu vực biển trong trƣờng hợp 
chƣa có các quy hoạch quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 
10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá 
nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Khu vực biển đề xuất sử dụng để thực hiện hoạt động khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển không ảnh hƣởng đến các hoạt động quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền 
chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển; không ảnh hƣởng việc thực thi 
các nghĩa vụ quy định tại các điều ƣớc quốc tế liên quan mà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên; 

- Khu vực biển đề xuất sử dụng phải bảo đảm khi thực hiện hoạt động khai thác, 
sử dụng tài nguyên biển không ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng, hệ sinh thái biển, nguồn 
lợi thủy sản và không có tác động có hại đến sức khỏe con ngƣời, tiềm năng phát triển 
kinh tế của đất nƣớc theo quy định của pháp luật; 

- Khu vực biển đề xuất sử dụng phải bảo đảm khi thực hiện hoạt động khai thác, 
sử dụng tài nguyên biển không gây ảnh hƣởng đến an toàn sử dụng công trình cảng biển 
và luồng hàng hải, công trình dầu khí, đƣờng cáp quang, cáp điện ở biển, hoạt động của 
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tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các hoạt 
động khai thác, sử dụng tài nguyên hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân theo quy định 
của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc 
giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.  

4. Tên thủ tục: Cung cấp dữ liệu tài nguyên môi trƣờng biển và hải đảo để 
xây dựng CSDL của Bộ, ngành, địa phƣơng. 

a) Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gửi văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu tài 

nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo đến các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có biển. (khoản 4 Điều 8 Thông tƣ số 
20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng). 

Bƣớc 2: Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện có biển cung cấp dữ liệu tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo cho Sở Tài 
nguyên và Môi trƣờng. (điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tƣ số 20/2016/TT-BTNMT ngày 
25/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng) 

Bƣớc 3: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cung cấp cho Cơ quan chuyên môn 
thuộc Bộ các dữ liệu tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo liên quan đến phạm vi 
quản lý nhà nƣớc của bộ, cơ quan ngang bộ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. (điểm 
b khoản 1 Điều 8 Thông tƣ số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trƣờng) 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp; trực tuyến (qua Hệ thống phần mềm quản lý 
Idesk) hoặc qua dịch vụ bƣu chính. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, 

UBND cấp huyện có biển; 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: không quy định; 
- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không quy định. 
h) Phí, lệ phí: không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Dữ liệu cung cấp là toàn bộ dữ liệu gốc đã đƣợc phân loại, kiểm tra, đánh giá, xử 

lý, tích hợp, số hóa và chuẩn hóa theo Khung cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trƣờng biển 
và hải đảo. Văn bản cung cấp dữ liệu phải có chữ ký của Thủ trƣởng cơ quan cung cấp 
dữ liệu và đóng dấu xác nhận, trong đó nêu rõ về nguồn gốc của dữ liệu. Đối với dữ liệu 
của tổ chức, cá nhân, văn bản cung cấp dữ liệu phải có chữ ký của cá nhân hoặc ngƣời 
đứng đầu tổ chức. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Thông tƣ số 20/2016/TT-BNTMT ngày 25/8/2016 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi 
trƣờng biển và hải đảo. 

5. Tên thủ tục: Lập danh mục các cụm công nghiệp không có hệ thống thu 
gom, thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải tập trung trên địa bàn 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1. UBND cấp huyện lập danh mục các cụm công nghiệp không có hệ 
thống thu gom, thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải tập trung trên địa bàn và báo cáo UBND 
tỉnh (điểm b khoản 5 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trƣờng). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Văn phòng điện tử (Idesk). 
c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  
Thành phần: Báo cáo danh mục các cụm công nghiệp không có hệ thống thu 

gom, thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải tập trung trên địa bàn. 
Số lƣợng: Không quy định. 
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh. 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục các cụm công nghiệp 

không có hệ thống thu gom, thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải tập trung trên địa bàn 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14. 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 


